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PHÁN A. CÂU HỎI 





Dạng 1. Xác định giá trị lớn nhất — giá trị nhỏ nhất của hàm số thông qua đồ thị của nó 
Câu 1. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho hàm số y = ƒ (x) liên tục trên đoạn [—1;3] 
và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi Ä⁄ và mm lần lượt là giá trỊ lớn nhất và nhỏ nhất của hàm sô đã cho trên 
đoạn |-1.3] . GIá trỊ của Ä —?m bằng 








A.I B. 4 C. 5 D. 0 


Câu2. (ĐÈ 01 ĐẺ PHÁT TRIÊN ĐẺ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho hàm số 
y=ƒ (x) liên tục trên đoạn [-1:1| và có đô thị như hình vẽ. 
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Gọi M và m lần lượt là 1á trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn |—1: I| . CHả trị của ÄM⁄ —m 
bằng 

A. 0. B. l. _m. D. 3. 
Câu 3. (CHUYỂN LƯƠNG THẺ VINH ĐÔNG NAI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số y= ƒ(x) 
xác định và liên tục trên lR có đô thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m và 1á trỊ lớn nhất Ä⁄ của hàm 
SỐ y =/(z) trên đoạn |-2:2|. 





Á. m=_—5; =-]. B. m=-2;M =2. €C. m=_—l1;Ả1/ =0. D. m=-—5;1⁄4 =0. 
Câu 4. (ĐÈ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm sô y = ƒ (x) xác định, liên tục trên lR và có bảng 


biên thiên: 





Khắng định nảo sau đây là khăng định đúng? 
A. Hàm sô có giá trị cực tiểu băng 1. 
B. Hàm số có giá trị lớn nhất băng 0 và giá trị nhỏ nhất băng -—1. 
C. Hàm số đạt cực đại tại x=0 và đạt cực tiểu tại x =1. 
D. Hàm số có đúng một cực trỊ. 
Câu 5. (THPT-THANG-LONG-HA-NOI-NAM-2018-2019 LÀN 01) Cho hàm sô y = ƒ(x) liên tục trên 


|-3:2| và có bảng biến thiên như sau. Gọi Ä⁄,/ lần lượt là giá trỊ lớn nhất và giá tr nhỏ nhất của hàm sô 


j = #() trên đoạn |-1:2]. Tính M +m. 





" „ 4 ỜNG 
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A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. 


Câu 6. (THPT BA ĐÌNH NĂM 2018-2019 LẦN 02) Xét hàm sô y= ƒ(z) với x[—1;5]có bảng biển 


thiên như sau: 





Khắng định nào sau đây là đúng 
A. Hàm sô đã cho không tôn tai GTLN trên đoạn|—1; 5| 
B. Hàm số đã cho đạt GTNN tại x=—l và x=2 trên đoạn|—1;Š| 
C. Hàm số đã cho đạt GTNN tại x =—1 và đạt GTLN tại x = 5 trên đoạn |-1: 5] 
D. Hàm số đã cho đạt GTNN tại x =0 trên đoạn|—]; 5| 
Câu 7. (CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số y= ƒ (x) liên tục trên IR 


, có bảng biên thiên như hình sau: 





Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nảo sai? 
A. Hàm số có hai điểm cực trị. 
B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng —3. 
C. Đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận. 
D. Hàm sô nghịch biên trên mỗi khoảng (—-œ;—1), (2;+œ). 


Câu 8. (THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số y= ƒ (x) 


liên tục trên IR và có bảng biên thiên như hình vẽ. Mệnh đê nào sau đây đúng? 





A. Phương trình ƒ(x)= 0 có 4 nghiệm phân biệt 
B. Hàm số đông biên trên khoảng (0;+œ}) 


€C. Giá trị nhỏ nhât của hàm sô băng 0 
D. Hàm sô có 3 điêm cực trị 


Câu 9. (CHUYỂN NGUYÊN TẤT THÀNH YÊN BÁI LẦN 01 NĂM 2018-2019) Cho hàm sô y= ƒ(z) 


liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn |—1:3| như hình vẽ bên. Khắng định nào sau đây đứng? 
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Câu 10. (ĐÈ THỊ THỨ VTED 02 NĂM HỌC 2018 - 2019) Cho hàm số ƒ (x) liên tục trên [—1;5| và có 
đồ thị trên đoạn |-1: 5| như hình vẽ bên dưới. Tổng ø1á trỊ lớn nhất và 1á trị nhỏ nhất của hàm sô ƒ (x) trên 


đoạn |-1: 5| băng 





A. —l D. 2 


Câu 11. (SỞ GD&ĐÐĐT THANH HÓA NĂM 2018 - 2019) Cho hàm sô ƒ(x) liên tục trên JR và có đô thị 


như hình vẽ sau: 





h ` À ` .ự ° 17 LÁ ` 2 LÁ 9 ` LÁ ^ 3 “ự h 9 
Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhât và nhỏ nhât của hàm sô ƒ (x) trên |-tễ| Cá trị của Ä⁄ +m 
bằng 
l 


S5 B. 5.  c D. 3. 


Câu 12. (THPT YÊN MỸ HƯNG YÊN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số y= ƒ(x) xác định, liên 


tục trên [¬ Ì và có đô thị là đường cong như hình vẽ. 
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“ự ° 17 Ẫ ` . h 2 Ẫ 2 ` Ẫ ^ 5 ` 
Giá trị lớn nhât M⁄ và giá trị nhỏ nhât mm của hàm sô ƒ (x) trên -bệ là: 


ší 


A. M =4,m=] B. M=4,m=-† Khô ng 0 củ D. M =-,m=I 


Câu 13. (GKI THPT NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019) Cho hàm số y = ƒ (x) có đồ thị như 


hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm sô / (x) trên đoạn [0;2] là: 







| Ề 
A. Mex ƒ(x) =2. B. May ƒ(x)= V2. :. Mex ƒ(x) =4. D. Mex ƒ{x) =0. 
Câu 14. (SỞ GD&ĐÐT BẮC GIANG NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số y = ƒ(+x) liên tục trên đoạn 


|-1;3] và có đô thị như hình vẽ bên. Gọi Ä⁄,m lần lượt là giá trỊ lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã 


cho trên đoạn |-1;3] . CHả trị của ÄM +m là 





A.2 B. -6 _.a D. -Z 
Câu 15. (SỞ GD&ĐÐĐT HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Cho hàm sô y= ƒ(x) có bảng biến thiên trên [—5;7) 


như sau 
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Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. Mm ƒ (x) =6. 





D. Max ƒ(x) =6. 


|5: 

Câu 16. (TT THANH TƯỜNG NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LẦN 02) Cho ham số ƒ (x) liên tục trên 
đoan |0 : 3Ì va co đồ thi như hinh ve bên. Goi M⁄ va m lần lượt la gia tri lơn nhất va nho nhất cua ham số đa 
cho trên [0;3]:. Gia ti cua Ä⁄ + băng? 





A. 5. B. 3. 6/512 D. 1. 
Câu 17. (CHUYỂN LỄ QUÝ ĐÔN ĐIỆN BIẾN LẦN 3 NĂM 2018-2019) Cho hàm số y= ƒ(x) liên tục 
trên đoạn |—2;6| và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. 





Gọi Mí và m lần lượt là 1á trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn |—2 : 6| . CHả trị của  —?m 
bằng 
A. 9. B. -8. Œ. —-9. D. §. 
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Câu 18. (ĐẺ THỊ THỨ VTED 03 NĂM HỌC 2018 - 2019) Cho hàm số y= ƒ(x) liên tục và có đô thị 
trên đoạn [—2;4] như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhật và nhỏ nhật của hàm số y = ƒ(x) trên đoạn [—2;4] 


bằng 





A. 5 B.3 C. 0 D. -2 
Câu 19. (THPT NGÔ SĨ LIÊN BÁC GIANG NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm sô y= ƒ (x) có bảng 


xét dâu đạo hàm như sau: 





Mệnh đề nào sau đây đúng 


A. mau ƒ (x} =/(0) B. max ƒ(x} =#(1) C. tấn VÊM =/(-]) D. mn #(z) =/(0) 


(—-1;+œ) 


Câu 20. (Mã 102 - BGD - 2019) Giá trị nhỏ nhất của hàm số #(z) =x —3x+2 trên đoạn |-3:3] bằng 





A. 0. B. —ló. C. 20. D. 4. 
Câu 21. (MÃ ĐỀ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Tìm giá trị lớn nhất 1⁄4 của hàm sô y= x”°—2xˆ +3 trên đoạn 
|0:43 | 
À. ÄM =6 B. =I C. M =9 D. 1⁄=8x3 
Câu 22. (Mã 103 - BGD - 2019) Giá trị lớn nhất của hàm số ƒ(x) = x`-3x trên đoạn [—3;3] băng 
là. =Ủ, B. 18. ... D. —18. 
5à 
Câu 23. (ĐÈ MINH HỌA GBD&ĐÐT NĂM 2017) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y=  ——ˆ trên đoạn 
SA. = 
[2:4]. 
A. miny=—3 B. min _. Œ. miny=6 D. min y=-—2 
nhái” "bai 3 ưu N”ié 


Câu 24. (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Giá trị lớn nhất của hàm số y= x” —x” +13 trên đoạn [-1;2] 
bằng 
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A. 85 B. _ €. l3 D. 25 


4 
` ¬ _ R z 
Câu 25. (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Tìm giá trị nhỏ nhật m của hàm sô y = xˆ +— trên đoạn |z:2| : 
hs 


_ 17 
=4 
Câu 26. (MÃ ĐÈ 123 BGD&DT NĂM 2017) Tìm giá trị nhỏ nhất ?? của hàm sô 1 = x`—7+” +11x—2 
trên đoạn [0 ;2]. 

Á. 0= B. m =0 Œ. mm—=—^2 D.#=11 
Câu 27. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Giá trị lớn nhật của hàm số y= x°—4x +9 trên đoạn [—2;3] 
băng 


A.71=5 B. m=3 C. mm D. z=10 


A. 201 B. 2 C. 9 D. 54 
Câu 28. (ĐÈ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Giá trị lớn nhất của hàm số ƒ'(x) =x” 4x” +5 trêm đoạn 
|—-2;3] băng 
A. 122 B. 50 C. 5 D. 1 
Câu 29. (MĐ 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Tìm giá trị nhỏ nhất #r của hàm số 1 =+”—x” +13 trên đoạn 
| —2;3 |. 
51 


A. m”= 13 mg Cá J7= 


49 


D. m =—— 
4 


| 


Câu 30. (Mã đề 104 - BGD - 2019) Giá trị nhỏ nhất của hàm số /'(x) =x` —3x trên đoạn |—3;3| bằng 

A. —18. B. —2. 092 D. 18. 
Câu 31. (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Giá trị nhỏ nhật của hàm sô y = xÌ +3x” trên đoạn [—4;— 1| 
bằng 


ưzZ 


A. l6 B. 0 C. 4 D. -4 
Câu 32. (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Giá trị nhỏ nhất của hàm số y= xÌ +2x” —7x trên đoạn |0;4| 
băng 


A. —259 B. 68 C. 0 D. -4 
Câu 33. (Mã đề 101 - BGD - 2019) Giá trị lớn nhất của hàm số ƒ(x) = xÌ`—3x+2 trên đoạn [—3;3] là 
A. 4. B. -1ó. C. 20. D. 0. 





^ Ea v ' 7 Ƒ 4 
Câu 34. (ĐE THAM KHAO BGDK&ĐT NAM 2017) Tính giá trị nhỏ nhât của hàm sô y=3x+-—- trên 
X 
khoảng (0;+œ). 


A. min y= B. min y = 2Ÿ9 C. mịn y = 39 D. Hiện AAÁN 


(0;+=) 
Câu 35. (CHUYỂN LƯƠNG THẺ VINH ĐÔNG NAI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Gọi mm là giá trị nhở 
nhất của hàm số y = x . trên khoảng (0: +œ) . Tìm 7n 
A.m=4. ' H71! <=”. Œ.m=]. D. m =3. 
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Câu 36. (THPT - YÊN ĐỊNH THANH HÓA 2018 2019- LÀN 2) Gọi 2 là giá trị nhỏ nhất của hàm số 


v=x' te trên khoảng (Ú;+œ). Tìm z. 
X 
A. 34. B. 5. C.6. D.2‡16. 


h ⁄ . ý , 1 
Câu 37. (THPT MINH CHẤU HƯNG YEN NAM 2018 - 2019) Giá trị nhỏ nhật của hàm sô y =x—5Š+— 
% 
trên khoảng (0;+œ) băng bao nhiêu? 
A. 0 B. -—I Œ. —3 D. -2 
Câu 38. (THPT CHUYÊN BẮC GIANG NAM 2018-2019 LÀN 01) Giá trị nhỏ nhất của hàm số 


ƒ(x)=x+ = trên nửa khoảng |2; +œ) là: 
X 


A. 2 B. CŒ. 0 D. 


Câu 39. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Ông 4 dự định dùng hết 6, 5m” kính để làm một bể cá có dạng 
hình hộp chữ nhật không nắp, chiêu dài gấp đôi chiêu rộng (các mối ghép có không đáng kể). Bê cá có dung 
tích lớn nhất băng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phân trăm). 

A. 2,26m B. 1,61m C. 1,33m D. 150m 


9 | ¬h 
è)|¬ 


: : ] 
Cầu 40. (MĐ 104 BGD&DT NAM 2017) Một vật chuyên động theo quy luật s = nh +6/ˆ với / (giây) là 


khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyên động và s (mét) là quãng đường vật di chuyên được trong 
khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây kế từ khi bắt đầu chuyên động, vận tốc lớn nhất của 
vật đạt được bằng bao nhiêu? 

A. 243 (m⁄s) B. 27 (m5) C. 144 (m/s) D. 36 (m/s) 


Câu 41. (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Ông A dự định sử dụng hết 5m” kính để làm một bể cá 
băng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiêu dài gập đôi chiêu rộng (các mối phép có kích thước 
không đáng kê). Bê cá có dung tích lớn nhât băng bao nhiêu (kêt quả làm tròn đên hàng phân trăm)? 
A. L0l1m B. 0,96m C. 1,33 m` D. 1517 

Câu 42. (ĐE MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Cho một tâm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta 
cắt ở bôn góc của tâm nhôm đó bôn hình vuông băng nhau, môi hình vuông có cạnh băng x (cm), rôi gập 
tâm nhôm lại như hình vẽ dưới đây đê được một cái hộp không nắp. Tìm x đê hộp nhận được có thê tích lớn 
nhât. 












































AÁ.x=ả3 B.x=2 €Œ.x=4 D.x=ó6 
Câu 43. (KTNL GIA BÌNH NĂM 2018-2019) Một chất điểm chuyển động theo phương trình 


$=- +3/ˆ —2, trong đó / tính băng giây và Š tính theo mét. Chuyên động có vận tốc lớn nhất là 
A. Ì m5. B. 4 m⁄s. C. 3 m/s. D. 2 ms. 


Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 9 


CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG ĐT:0946798489 
Câu 44. (THPT NĂM 2018-2019 LẦN 04) Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nông độ thuôc 
trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biệt răng nông độ thuôc trong máu của bệnh nhân sau khi 


tiêm vào cơ thê trong ¿ giờ được cho bởi công thức c(/) = (mg /L). Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì 


. 
+] 
nông độ thuôc trong máu của bệnh nhân cao nhât? 

A. 4 giờ. B. l giờ. Œ. 3 giờ. D. 2 giờ. 
Câu 45. (THPT YÊN MỸ HƯNG YÊN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Đợt xuất khâu gạo của tỉnh A thường 
kéo dài trong 2 tháng (60 ngày). Người ta nhận thầy sô lượng xuât khâu gạo tính theo ngày thứ / được xác 


P, : 
định bởi công thức S(/) = Eở —63/ˆ +3240/ —3100 với (1<z <60). Hỏi trong 60 ngày đó thì ngày thứ mây 


có số lượng xuất khâu gạo cao nhất. 
A. 60 B. 45 C. 30 D. 25 


Câu 46. (GKI NHÂN CHÍNH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LẦN 01) Một vật chuyên động theo quy luật 
l L4 ` 2 
§=10/— su , VỚI (ø1ây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật băt đầu chuyên động và Š (m) là quãng đường 


vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 15 giây từ lúc vật băt đầu chuyển động vận 
tốc v(m ¡ s) của vật đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm f(s} bằng: 
A. S(s). B. 20(s) C. 10(s). D. 15(s). 


Câu 47. (CHUYỀN LÊ QUY ĐÔN ĐIỆN BIÊN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Một sợi dây có chiêu dài 28m 
được cắt thành hai đoạn đề làm thành một hình vuông và một hình tròn. Tính chiêu đải (theo đơn vị mét) của 
đoạn dây làm thành hình vuông được cắt ra sao cho tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là nhỏ nhất? 
h nh, B. nh, C. — D. ¬ 
4++z 4++z 4++z 4++z 
Câu 48. (PEN I- THẦY LÊ ANH TUẦN - ĐÈ 3 - NĂM 2019) Một xưởng in có 15 máy ¡n được cài đặt tự 
động và giám sát bởi một kỹ sư, mỗi máy ¡n có thê in được 30 ấn phẩm trong 1 giờ, chi phí cài đặt và bảo 
dưỡng cho mỗi máy ¡n cho 1 đợt hàng là 48.000 đông, chi phí trả cho kỹ sư giám sát là 24.000 đồng/giờ. 
Đợt hàng này xưởng in nhận 6000 ân phẩm thì sô máy in cần sử dụng để chỉ phí ¡in ít nhất là 
A. 10 máy. B. l1 máy. Œ. 12 máy. D. 9 máy. 














Câu 49.Một chất điểm chuyển động thăng với quãng đường biến thiên theo thời gian bởi quy luật 
s(f)=#`—4 +12 (m), trong đó ¿ (s) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động. Vận tốc của chất 
điểm đó đạt giá trị bé nhất khi £ băng bao nhiêu? 


S + 
A. 2 (). B. EI (S). C. 0 (s). D. 5 (S). 
Câu 50. (THPT MINH CHÂẦU HƯNG YÊNÑ NĂM 2018 —- 2019) Cho một tâm nhôm hình chữ nhật có chiêu 
đài băng I0cmz và chiêu rộng băng Scm. Người ta cắt bỏ ở bôn góc của tâm nhôm đó bôn hình vuông băng 
nhau, mỗi hình vuông có cạnh băng x(cm) , rồi gập tâm nhôm lại (như hình vẽ) để được một cái hộp không 


nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất. 


⁄ 
⁄ 
⁄ 
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_8—2N2I _10—2N7 9+4/21 p.x-9-121 
3 3 


 “..= . ' 
0 3 


Câu 51. (GKI THPT VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Một đoàn cứu trợ lũ lụt đang ở vị trí 4 của 
một tỉnh miên trung muôn đên xã C ` đê tiệp tê lương thực và thuôc men. Đê đi đên C, đoàn cứu trợ phải chèo 
thuyên từ 4 đến vị trí D với vận tốc 4(km / h) , rồi đi bộ đến vị trí C với vận tốc 6(km/ h). Biết 4 cách 
ö một khoảng 5m, B cách CC một khoảng 7m (hình vẽ). Hỏi vị trí điểm D cách 4 bao xa để đoàn cứu 
trợ đi đến xã C nhanh nhất? 


Á. x B. x 





A 


5 km 


7 km 
A. AD=5AJ3 km. B. 4D=2A5 km. C. AD=5N2 km. D. 4AD=3^2/5 km. 





Câu 52. (MÃ ĐÈ 123 BGD&DT NĂM 2017) Cho hàm số Ụ _¡ (?r là tham số thực) thỏa mãn 
mm =3. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A.?7m>4 B. 35<?m<4 C. m<-—Ì D. 1<?ữm<3 
Câu 53. (ĐÈ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Gọi S là tập hợp tất cả các ø1á trỊ của tham số thực 7 sao 
cho giá trị lớn nhất của hàm số y=|x` -3x + trên đoạn |0: 2| băng 3. Số phân tử của S là 
A.0 B. 6 Œ.] D. 2 
Câu 54. (MÃ ĐÈ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm sô y _ (m là tham số thực) thoả mãn 
x+I 
min y+ mnaX t= _ . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A.m >4 B.2<m<4 €.m<0 D. 0<m<2 
Câu 55. (CỤM LIÊN TRƯỜNG HẢI PHÒNG NẮM 2018-2019) Có một giá trị mạ của tham số m để 
hàm sô y= x` + Im + lÌx +7m+1 đạt giá trị nhỏ nhất bằng 5 trên đoạn [0;1|. Mệnh đề nảo sau đây là đúng? 
A. 2018mạ—mạ >0. B. 2m —1<0. 
C. 6m —mạ <0. D. 2z -+-1<0. 
Câu 56. (SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC NĂM 2018 - 2019 LÀN 01) Tính tông tất cả các giá 
trị của tham sô ” sao cho giá trị lớn nhất của hàm số y =|xˆ -2x+ mị trên đoạn [—1;2| bằng 5. 
A. —]. B. 2. Œ. —-2. D. 1. 
Câu 57. (THCS - THPT NGUYÊN KHUYÉN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Nếu hàm số y= x+wm+x|1—x? 
có giá trị lớn nhất băng 242 thì giá trị của 7 là 
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2 2 
A32, B. —V2. C. 42. D._Ý2, 
2 / 
Câu 58. (THPT LÊ VĂN THỊNH BẮC NINH NĂM 2018-2019) Cho hàm số y = “ " (m là tham số 
% 
thực) thỏa mãn 'nĩ  = 3. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
0;1 

A.l<m <3 B. m >6 Œ. 7m < l1 D. 5< m <6 
Câu 59. (CHUYÊN KHTN LÀN 2 NĂM 2018-2019) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
y=Ã " trên [I;2| băng 8 (im là tham số thực). Khăng định nào sau đây đúng? 

X 
A. m>10. B. S<m<10. €.0<m<4. D. 4<m<8. 


Câu 60. (THPT NGÔ GIA TỰ VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số y= 2x” —3x” —m. 
Trên [—1;1| hàm số có giá trị nhỏ nhất là —1. Tính 7? 

Á. m=-6. B. m=—3. ŒC. m=-4. D.m=-—5. 
Câu 61. (THPT ĐÔNG SƠN THANH HÓA NÁM 2018-2019 LÀN 02) Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm 


số y= lx —3x+ 2m — trên đoạn |0;2| là nhỏ nhất. Giá trị của mó thuộc khoảng nào? 
A. -š-Ì B. 22) C. |-1;0]. D. (0;1). 


Câu 62. (HỌC MÃI NĂM 2018-2019-LẦN 02) Biết S là tập giá trị của m để tổng giá trị lớn nhất và giá 
trị nhỏ nhất của hàm số y = x' —7m”x`—2x”—m trên đoạn [0;1] bằng —16. Tính tích các phần tử của S. 

A. 2. B. -2. .- D. -17. 
Câu 63. (CHUYÊN BẮC NINH NĂM 2018-2019 LÀN 03) Gọi 44,8 lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn 


13 


B) 
X+r7: +Tm , ¬. : ¬ : 
—————— trên đoạn |2;3| . Tìm tât cả các giá trị thực của tham sô 7z đê 4+ 8= bx 


nhât của hàm sô y = 


A. 7m=Ì;m =—2. B.m=-—2. Œ.m=+2. D. m=—];m = 2. 
Câu 64. (THPT AN LÃO HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Tìm tất cả giá trị thực của tham sô m 








2 
đề hàm sô y= s-B ng). 2M 0) liên tục và đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn |0: 2| tại một điểm Xn € (0: 2) . 
x+m 

A. 0<m<l B.m>] C.m>2 D. -l<mm<l 

Câu 65. (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC LÀN 02 NĂM 2018-2019) Gọi Š là tập hợp tât cả các giá trị thực 
: ¬¬ : : ˆ + mx+ : Tv 
của tham sô 7 sao cho giá trị lớn nhât của hàm sô y = TT” | trên |1;2| băng 2. Sô phân tử của tập 
x+ 

5 

A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. 


Câu 66. (THPT MINH CHẦU HƯNG YÊN NẮM 2018 - 2019) Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số 
S¿ 
_—. + š 
ƒ(x)= _—— trên đoạn (0;1) băng —2 
.t 


A. ' b. ' C. ' K..= 


m=2~ 2 





tú = 2 —=—2 
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Câu 67. (THPT BẠCH ĐẰNG QUẢNG NINH NĂM 2018-2019) Cho hảm số y= — Có bao 
COSXx+ 


nhiều giá trị nguyên của tham số 7 thuộc đoạn |0;10| đề g1á trị nhỏ nhất của hàm số nhỏ hơn —2? 

A. Ì. B. 9. Œ, 3. D.ó. 
Câu 68. (ĐÈ HỌC SINH GIỎI TỈNH BÁC NINH NĂM 2018-2019) Xét hàm số ƒ (x) =|x” +ax+ |, với 
a, b là tham số. Gọi M⁄ là giá trị lớn nhất của hàm số trên |[—1;3|. Khi ⁄ nhận giá trị nhỏ nhất có thể được, 


tính a+2b. 
A. 2. B. 4. Œ. -4. D. 3. 


Câu 69. (ĐÈ HỌC SINH GIỎI TÍNH BẮC NINH NẮM 2018-2019) Cho hàm sô y=øx`+cx+đ, a0 
có min ƒ(z)= ƒ(-2). Giá trị lớn nhất của hàm sô y = ƒ (x) trên đoạn [1;3|băng 
xe(—œ;0) 


A. Äd-lla. B. a-lóa. Œ. đ+2a. D. Z+8a. 
Câu 70. (CHUYỀN THÁI BÌNH NĂM 2018-2019 LẦN 03) Gọi Š là tập hợp các giá trị của tham số 7m 


2 
sẽ... 1. H = SÁU: _ » : Ạ n. L0 cỏ 
đê giả trị lớn nhât của hàm sô y = =—=— li đoạn |-1;1] băng 3. Tính tông tât cả các phân tử của 


Ä—= 








5. 


A. _— B. 5. C.. D. —1. 
„ 3 


Câu 71. (GKI THPT NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH NẮM 2018-2019) Tìm tất cả các giá trị của tham sô zm 
để hàm số y= —— có giá trị lớn nhất trên R nhỏ hơn hoặc băng l. 
X bi 


ÁA. m<T. B. 7zz>]. €. m>—]. D. m<-—T. 


Câu 72. (Mã 102 - BGD - 2019) Cho hàm số #() , hàm số y= #4) liên tục trên IR và có đô thị như hình 


vẽ. 





Bất phương trình ƒ(x)> x+m (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi x e(0;2) khi và chỉ khi 
A.m< /(0). B. m< /(0). C. m< ƒ(2)-2. D.< ƒ(2)-2. 
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Câu 73. (Mã 103 - BGD - 2019) Cho hàm số y= ƒ(x), hàm số y = ƒ'(z) liên tục trên IR và có đô thị như 


hình vẽ bên. Bắt phương trình ƒ (x) < 2x + (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi x e (0;2) khi và chỉ 





A.m> (0). B. m> ƒ(2)—-4. C. m> ƒ(0). D.m> /(2)-4. 


Câu 74. (Mã đề 101 - BGD - 2019) Cho hàm số y= ƒ(z) , hàm sô y= #'{x)liên tục trên ÏR và co đô thị 


như hình vẽ bên dưới 





Bất phương trình ƒ(x)< x+m (mm là tham số thực) nghiệm đúng với mọi x e(0;2) khi và chỉ khi 
A. m>ƒ(2)-2. B. m> /(0). C. m> ƒ(2)—2. D. z> ƒ(0). 


Câu 75. (Mã đề 104 - BGD - 2019) Cho hàm số /'(x), hàm số /”(>) liên tục trên R và có đồ thị như hình 


vẽ. 





Bất phương trình ƒ (x) >2x+mm (m là tham sô thực) nghiệm đúng với mọi x€ (0: 2) khi và chỉ khi 
A. m< ƒ(2)-4. B. m< ƒ(2)-4. C. m< ƒ(0). D. zm< /(0). 


Câu 76. (THCS - THPT NGUYÊN KHUYÊN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số y = ƒ(x) xác định 


và liên tục trên IR, đô thị của hàm sô y= ƒ {x) như hình vẽ. 
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Giá trị lớn nhất của hàm số y= ƒ (x) trên đoạn |-1,2| là 

A. #(1). B. /(-]). C. ƒ(2). D. /(0). 
Câu 77. (THPT THIỆU HÓA - THANH HÓA NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số ƒ(x) có đạo hàm 
là /'{x). Đồ thị của hàm số y=/{x) được cho như hình vẽ bên. Biết răng 
Z(0)+/#()-2#()= /(5)- #(4). Tìm giá trị nhỏ nhật m và giá trị lớn nhất M của ƒ (x) trên đoạn [0;5] 





A.m= ƒ(5).M = /(3) B. m= ƒ/(5).M = /(1) 
C.m= /(0).M =/(3)D. m= /(U.M = /(3) 


Câu 78. (ĐỀ 04 VTED NĂM 2018-2019) Cho hàm số y= ƒ(x). Hàm sô y= ƒ  (x) có bảng biến thiên như 


Sau: 


Bất phương trình ƒ (e <e'+m nghiệm đúng với mọi x e(-I;I) khi và chỉ khi 








l 


A. m>/|2]*2 B. m>/(-)—^ C. m> ƒ(-1)—= D. m>/|S]*2 
4 c c 4 


C C 


Câu 79. (CHUYỂN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH LÀN 1 NĂM 2018-2019) Cho hàm sô y= ƒ(x) có 
„7 . . ` Ề L4 r ] ] 
bảng biên thiên như hình dưới đây. Tìm giá trị lớn nhât của hàm sô s(z) =ƒ (4z _T TÔ —3x” +8x Độ 


trên đoạn |1;3| 
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Câu 80. (THPT NGHĨA HƯNG NĐ- GK2 - 2018 - 2019) Cho hàm số y= ƒ(x). Hàm số y= ƒ'(x) có 


bảng biên thiên như sau 





Bất phương trình ƒ (x) >2”*'+3m đúng với mọi xe ụ ] khi và chỉ khi 


A.m<¿[/(0)~2] B. m<<[L/(0)~2]. c.m<2| /[5)-1| b.m<.|/|5]1| 


Câu 81. (Đề minh họa 2019) Cho hàm số y= ƒ(x). Hàm số y = ƒ' (x) có bảng biến thiên như sau: 


Bất phương trình ƒ (e <e"+m nghiệm đúng với mọi x e(-l;I) khi và chỉ khi 








À. m>/|S]*2 B.m>/()- 1 Cm>/CD-L DĐ m>/|S)"2 
24 24 € 


c 4 “4 


Câu 82. (THPT NGÔ SĨ LIÊN BẮC GIANG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số ƒ (x) có bảng biến 


thiên như sau: 





Gọi Š là tập hợp các sô nguyên dương #ø để bât phương trình ƒ (x) > mù (z —3xˆ+5 có nghiệm thuộc đoạn 
|-1;3] . Số phân tử của Š$ là 
A. 3 B. Vô số C. 2 D. 0 
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Câu 83. (CỤM LIÊN TRƯỜNG HÁI PHÒNG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số y= ƒ (x) liên tục 


trên IR. Đô thị của hàm số y = ƒ”(x) như hình bên. Đặt ø(x) =2 ƒ(x)—(x+ l . Mệnh đê dưới đây đúng. 





Câu 84. (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LẦN 3) Cho hàm số y= ƒ (x) có đạo hàm cấp 
hai trên R. Biết /'(0)=3, /”(2)=—2018 và bảng xét dâu của ƒ”(x) như sau: 





Hàm số y„= ƒ(x+2017)+2018x đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x„ thuộc khoảng nào sau đây? 
A. (—s;—2017) B. (2017;+œ) C. (0;2) D. (—2017;0) 


Câu 85. (ĐÈ THỊ THỨ VTED 02 NĂM HỌC 2018 - 2019) Cho hàm số ƒ(x) liên tục trên R và có đồ 
thị như hình vẽ bên. Bất phương trình 2 ƒ (x) +x >2m+3xˆ nghiệm đúng với mọi xe (—1; 3) khi và chỉ khi 





A. m<-—10. B.m<-—5. C. m<-—3. D. m <-—2. 
Câu 86. (KTNL GV BÁC GIANG NĂM 2018-2019) Cho hàm số ƒ(x) có đạo hàm trên và có đô thị 


của hàm y= ƒ7 bà) được cho như hình vẽ. 
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Y 





Biết rắng ƒ(—3)+ Z(0)= Z(4)+ Z(-1). Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của ƒ(x) trên đoạn [—3;4| lần 
lượt là: 

A. ƒ(4) và ƒ-3). - B./ƒ(3) và ƒ(0. CC. ƒ(4 và ƒ(0.  D.ƒQ@) và ƒ-3): 
Câu 87. Cho hàm sô ƒ(x) có đạo hàm là /ƒ“(x). Đồ thị của hàm sô y= /”(x) được cho như hình vẽ dưới 
đây: 





Biết rằng ƒ#(—1)+ Z(0)< #(1)+ /(2). Giá trị nhỏ nhật và giá trị lớn nhất của hàm sô y„= ƒ(x) trên đoạn 
[—1;2] lân lượt là: 

A. #(): #0): B. /(2); /(0). C. /(0); /(2). D. /(1); ƒ(-1). 

Dạng 7. Ứng dụng GTLN-GTNN vào bài toán đại số 


Câu 88. (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN 02 NĂM 2018-2019) Tìm tất cả các giá trị tham số m đê 
bất phương trình 6x+ J(2+>)(8—x) <x  +m—] nghiệm đúng với mọi xe |-2:8|. 

A. m>]6 B. mm>I15 Œ.7m>®8 D. -2<m <I16 
Câu 89. (GKI THPT LƯƠNG THẺ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Tìm 7 để bất phương trình 
x+ — >7m có nghiệm trên khoảng (—%; 1) . 

A.mm<5. B.m<-—3. Œ. m <1. D. m<-—] 


Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 18 


CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG ĐT:0946798489 
Câu 90. (THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA NÁM 2018-2019 LẦN 01) Biết răng tập nghiệm của 


bất phương trình /2x+4—242—x> me là |a:0] . Khi đó giá trị của biểu thức P= 3a—2b băng: 
5Nx +Ì 


A. 2 B. 4 *C” D. l 


Câu 91. CHUYỂN LÊ QUY ĐÔN ĐIỆN BIÊN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Gọis là tập hợp các giá trị 
nguyên của tham số ø e[0;2019] để bất phương trình 


3 7 ` ` 
x?=m+.|(I—x?} <0 đúng với mọi x e[—1;1]. Số phần tử của tập s bằng 


A. ]. B. 2020. _Ấ_, 2010, D. 2. 
Câu 92. CHUYỂN BÁC NINH NAM 2018-2019 LAN 03) Gọi Ä⁄ là giá trị lớn nhât của hàm sô 


ƒ(z) =4\dx” -4x+6 +4x—xˆ +1. Tính tích các nghiệm của phương trình #(z) =M. 
A. 2. B. 4. Œ. —2. D. -4. 


Câu 93. (THPT CHUYỂN BẮC GIANG NAM 2018-2019 LẦN 01) Cho X -Xy+V =2 Giá trị nhỏ nhất 
của P=X +xy+zy bằng: 

= Bội cả D.2 
Câu 94. (THPT CHUYÊN BẮC GIANG NAM 2018-2019 LẦN 01) Cho x, y là các số thực thỏa mãn 
x+y= jx-l+ 2y+2. Gọi AM, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 
P=x?+y?+2(x+I)(y+1)+8/4—x— y. Tính giá trị M +m 

A. 42 B. 4I C. 43 D. 44 
Câu 95. (KTNL GIA BÌNH NĂM 2018-2019) Cho bất phương trình m(xx”~2x+2 +1]+ x(2~x) <0. 


Hỏi có bao nhiêu sô nguyên z không nhỏ hơn -2018 để bất phương trình đã cho có nghiệm xe L0;1 +43 Ï 
tụ 
A. 2018 B. 2019 Œ. 2017 D. 2020 


PHÁN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO 


Câul. (ĐÉ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho hàm số y= ƒ(x) liên tục trên đoạn 
|-1:; 3| và có đô thị như hình vẽ bên. Gọi Ä⁄ và m lần lượt là 1á trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm 


số đã cho trên đoạn |[—1;3|. Giá trị của Ä —?m bằng 





A. B. 4 
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Lời giải 
ChọnC. 

Dựa và đô thị suy ra M = ƒ(3)=3; m = ƒ(2)=-—2 
Vậy M-m=5 


DT:0946798489 


(ĐÈ 01 ĐÈ PHÁT TRIÊN ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho hàm số 
j= 7 (x) liên tục trên đoạn [-1:1| và có đô thị như hình vẽ. 





Gọi Mí và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn |-1; l| . CHả tTỊ 
của Ä⁄ —m bằng 

A. 0. B. 1. _... 
Lời giải 
Từ đô thị ta thây Ä⁄ =l,m=0 nên X⁄ —mm =]. 


D. 3. 


(CHUYÊN LƯƠNG THẺ VINH ĐÔNG NAI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm sô y = ƒ (x) 


xác định và liên tục trên R có đô thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m và 1á trỊ lớn nhất 
M của hàm số y= ƒ(x) trên đoạn [—2;2]. 





A. m=—5;M =~1. B.m=-2;M =2. C. m=-—1;Ä⁄ =0. D. m=-—5;Ä⁄ =0. 


Lời giải 





Nhìn vào đô thị ta thấy: 
M = max ƒ(z)=-l khi x=—l hoặc x=2. 


m = mủn ƒ(x) =5 khi x=-—2 hoặc x =1]. 


(ĐÉ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm sô y = ƒ (x) xác định, liên tục trênIR và có 
bảng biến thiên: 
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Khắng định nảo sau đây là khăng định đúng? 

A. Hàm sô có giá trị cực tiểu băng 1. 

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất băng —1. 
C. Hàm sô đạt cực đại tại x =0 và đạt cực tiểu tại x=1. 

D. Hàm số có đúng một cực trỊ. 


Chọn C 

Đáp án A sai vì hàm số có 2 điểm cực trị. 

Đáp án B sai vì hàm số có giá trị cực tiểu y == —1 khi x=0. 

Đáp án C sai vì hàm số không có GTLN và GTNN trên R. 

Đáp án D đúng vì hàm số đạt cực đại tại x=0 và đạt cực tiểu tại x =1. 


(THPT-THANG-LONG-HA-NOI-NAM-2018-2019 LẦN 01) Cho hàm sô y= ƒ(x) liên tục 


Lợi giai 


trên |3: 2| và có bảng biến thiên như sau. Gọi Ä⁄,?n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất 


của hàm sô y= #() trên đoạn |-1:2]. Tính M +. 








A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. 
Lời giải 
Trên đoạn |-1:2| ta có giá trị lớn nhất M4 =3 khi x=—l và 1á trị nhỏ nhất m=0 khi x=0. 
Khi đó M⁄ +rz=3+0 =3. 
(THPT BA ĐÌNH NĂM 2018-2019 LÀN 02) Xét hàm số y= ƒ(z) với x 6[—l;5|có bảng biến 


thiên như sau: 





Khăng định nào sau đây là đúng 
A. Hàm số đã cho không tôn tai GTLN trên đoạn |—1: | 
B. Hàm số đã cho đạt GTNN tại x=—l và x=2 trên đoạn|—1;Š] 
C. Hàm số đã cho đạt GTNN tại x =—I1 và đạt GTLN tại x = 5 trên đoạn |—1: 5] 
D. Hàm số đã cho đạt GTNN tại x =0 trên đoạn|—l; 5| 
Lời giải 
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A. Đúng. Vì lim y=+œ nên hàm sô không có GTLN trên đoạn |-1;5] . 

B. Sai. Hàm sô đã cho chỉ đạt GTNN tại x=2 trên đoạn|—1; Š| 

C. Sai. Hàm sô đã cho chỉ đạt GTNN tại x=2 trên đoạn|—1;Š] và lim y =+oœ, 

D. Sai. Hàm số đã cho chỉ đạt GTNN tại x=2 trên đoạn|—1;Š] . 

(CHUYỂN LỄ THÁNH TÔNG NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm sô y = ƒ(x) liên tục trên 


R, có bảng biến thiên như hình sau: 





Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 
A. Hàm sô có hai điêm cực trị. 
B. Hàm sô có giá trỊ lớn nhât băng 2 và giá trị nhỏ nhât băng —3. 
€C. Đô thị hàm sô có đúng một đường tiệm cận. 
D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng (_-œ;-]). (2:+=) : 
Lời giải 
Dựa vào BBT ta thây hàm sô không có ŒTLN, GTNN. 
(THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số y = ƒ (x) 


liên tục trên IR và có bảng biên thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng? 





n NẴNG. 


A. Phương trình ƒ(x)= 0 có 4 nghiệm phân biệt 
B. Hàm số đồng biên trên khoảng (0:+œ}) 


C. Giá trị nhỏ nhất của hàm sô băng 0 
Lời giải 


Dựa vào bảng biến thiên, hàm số có 3 điểm cực trị. 
(CHUYÊN NGUYÊN TÁT THÀNH YÊN BÁI LÀN 01 NĂM 2018-2019) Cho hàm số 
y= ƒ() liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn |[—1:3| như hình vẽ bên. Khắng định nào sau đây 


dung? 
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Lời giải 
Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy . ƒ (x) =7 (0). 
Câu 10. (ĐÈ THỊ THỨ VTED 02 NĂM HỌC 2018 - 2019) Cho hàm số ƒ(x) liên tục trên [—1;5| và 
có đô thị trên đoạn |-1: 5| như hình vẽ bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm 


SỐ #(z) trên đoạn [—1;5|băng 





LỜI giải 


H03 


¡ =mỉn ƒ(x) =~2 


Từ đô thị ta thây: —=M+n=l. 


Câu 11.  (SỞGD&ĐT THANH HÓA NĂM 2018 - 2019) Cho hàm sô ƒ (x) liên tục trên JR và có đô thị 


như hình vẽ sau: 
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EJjLa Í-=====—======m=m== 


h ` À ` .ự ° 17 LÁ ` 2 LÁ 9 ` LÁ ^ 3 “ự h ° 
Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhât và nhỏ nhât của hàm sô ƒ (x) trên |-Lệ] . CHả trỊ của 


M +m băng 
l 
BA. B. 5. Œ. 4. D. 3. 
Lời giải 
Dựa vào đô thị hàm số ƒ(x) ta có: M =max ƒ(x)=4: m = mịn (x)=-I. 
=Í:.— .. 


| đi ¬13)| 


Do đó M +mm=4+(—1)=3. 
Câu 12. (THPT YÊN MỸ HƯNG YÊN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số y = ƒ (x) xác định, liên 


tục trên -bệ và có đô thị là đường cong như hình vẽ. 


“ 





. ° 17 LỆ ` sự ° 2 Ẫ 2 ` LÁ ^ 5 ` 
Giá trị lớn nhât M⁄ và giá trị nhỏ nhât m của hàm sô ƒ (x) trên -bệ là: 


A.M=4m=l B.ME4MME-E C.M=.m=-l  D.M=3m=l 


Lời giải 
Chọn B 
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Câu 143. 


Câu 14. 


Câu 15. 


Dựa vào đô thị M=4,m=-1. 
(GKI THPT NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019) Cho hàm số y= ƒ(x) có đồ thị 


như hình vẽ. Giá trị lớn nhật của hàm sô ƒ (x) trên đoạn [0;2] là: 







A. 1x ƒ(x)=2. B. May ƒ(x)= V2. 
_. Mex ƒ(x) =4. D. Mex ƒ{x)=0. 

Lời giải 
Chọn C 


Dựa vào đồ thị ta thấy trên đoạn [0;2] hàm sô ƒ(x) có giá trị lớn nhất băng 4 khi x= `) 
Suy ra Mex ƒ(x) =4 


(SỞ GD&ĐÐT BẮC GIANG NĂM 2018-2019 LÂN 01) Cho hàm số y = ƒ(+) liên tục trên đoạn 
|-1;3] và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi Mí,„m lần lượt là giá trỊ lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của 


hàm số đã cho trên đoạn |-1;3] . CHả trị của M4 +m là 





A. 2 B. -ó D. -2 


Lời giải 
Dựa vào đô thị ta thây GTLN của hàm số trên đoạn |—1; 3| là 1⁄4 =2 đạt được tại x=—l và GTNN 


của hàm sô sô trên đoạn |-1; 3| là m=_—4 đạt được tại x = 2 
—> M +m=2+(_—4)=-—2 


(SỞ GD&ĐT HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Cho hàm sô y= ƒ(x) có bảng biến thiên trên [—5;7) 


như sau 
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Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. Mim ƒ (x) =6. B. Mi ƒ(x)=2. _. Max ƒ(x)=9. D. Max ƒ(x)=6. 
Lời giải 
Dựa vào bảng biên thiên trên |—5: 7) , †a CÓ: Min f2) = #(Ủ = 
Câu 16. (TT THANH TƯỜNG NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LẦN 02) Cho ham số ƒ (x) liên tục trên 
đoan |0 : 3| va co đồ thi như hinh ve bên. Gọi 4 va m lần lượt la gia tri lơn nhất va nho nhất cua 


ham số đa cho trên 5 I|Ê Gia tri của Ä⁄ + băng? 





Á. 5. B. 3. 
Lời giải 
Dựa vao hinh ve ta co: Ä4 =3, m=-—2 nên ÄÑ⁄ +m =]. 


lE 


Câu 17. (CHUYỂN LÊ QUÝ ĐÔN ĐIỆN BIẾN LẦN 3 NĂM 2018-2019) Cho hàm số y= ƒ(x) liên 
tục trên đoạn |—2;6| và có đồ thị như hình vẽ bên đưới. 
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Câu 18. 


Câu 19. 


Gọi M⁄ và m lần lượt là 1á trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn |—2 : 6| . CHả tTỊ 
của Ä —m băng 
A. 9. B. —S. Œ. —-9. D. §. 
Lời giải 
Từ đô thị suy ra —4 </(z) <5 Vxc |-2;6|; #() = -+ /(4) = 
M =5 
= —> lí —-m =9. 


(ĐÈ THỊ THỨ VTED 03 NĂM HỌC 2018 - 2019) Cho hàm sô y = ƒ (x) liên tục và có đô thị 
trên đoạn |-2;4| như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm sô y= ƒ (x) trên 


đoạn |—2; 4l bằng 


A. 5 B.3 





ChọnB . 
Dựa vào đô thị hàm sô ta có 
ỹ= Min /G) =-4, M= Max /) = 
Khi đó M⁄ +m =3 
(THPT NGÔ SĨ LIÊN BÁC GIANG NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số y= ƒ(x) có bảng 


xét dâu đạo hàm như sau: 





Mệnh đề nào sau đây đúng - 
~øm/©)=⁄) JNNNWRNĐ 


Lời giải 
Chọn B 





C. min ƒ(x)= /(-1) Ð. mín /(x)= /(0) 


(—œ;—l (—-l;+œ 
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Câu 20. 


Câu 21. 


Câu 22. 


Câu 23. 





(Mã 102 - BGD - 2019) Giá trị nhỏ nhất của hàm số #(z) =x —3x+2 trên đoạn |—3:3| băng 
A. 0. B. —ló6. Œ. 20. D. 4. 


Lời giải 
Cách 1:Mode 7 ƒ(x)=x`—3x+2. 
Sfart -3 
end3step l 
— Chọn B 


Cách 2: / '(x)=3xˆ—3. ƒ'(x)=0©x=+Ie|-3:3|. 
#(-3)=-16; /(-1)=4: /#()=0: #6)= 


—> Giá trị nhỏ nhất là —ló6. 


(MÃ ĐÈ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Tìm giá trị lớn nhất Ä⁄ của hàm số y=x” -2xˆ +3 trên 


đoạn L0:43 |. 
A. M =6 B. AM. =l C.M=9 D. Ä⁄ =8Ÿ/3 
Lời giải 

Chọn A 
Ta có: y'=4x°—4x=4x(x” —1) 

x=0 
y=0<© 4x(x?—1)=0 c©>|  x=I 

x=-10) 


Ta có : y(0)=3 : y(1)=2 | v(3]=ó6 


Vậy giá trị lớn nhất của hàm sô y=x”—2xˆ +3 trên đoạn L0:43. là Ä = v(x*5] =6 


(Mã 103 - BGD - 2019) Giá trị lớn nhật của hàm sô ƒ(x) = x`—3x trên đoạn [—3;3] băng 
A. -2. B. 18. .>. D. —18. 
Lời giải 


Ta có y'=3xˆ-3=0<©x=+l 
7(-3)=-18 /(-1)=2; 7()=-2: /(3)= 


: : ¬ Độ 
(ĐE MINH HỌA GBD&ĐT NAM 2017) Tìm giá trị nhỏ nhật của hàm sô y = ` 
X _- 





trên đoạn 


bit 
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Câu 24. 


Câu 25. 


19 
Á. miny=—3 B. miny=—— Œ. miny=6 D. min y=—2 
[2:4] Ỷ [2:4] 7 3 [2:4] 7 2ú 
Lời giải 


Tập xác định: D = R\{1} 


5 





Hàm số y= xác định và liên tục trên đoạn |2;4| 


TS 
Ta có y'=——““; ;y'=0©x?—2x-3=0©x=3hoặc x=—l (loại) 


(x-) 


Suy ra y(2)=7:y(3)=6y(4)=. Vậy min „=6 tại x=3. 
S¿ 


[2:4 


(Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Giá trị lớn nhất của hàm sô y = x” —x” +13 trên đoạn [—1;2] 
băng 
51 
Á. 85 B. E Œ. 13 D. 25 
Lời giải 
y=ƒf(z)=x -x +13 
y'=4x`—2x 
x=0c€|[-1;2| 
l 
4x`—2x=0<>| x=—-=e[-1;2] 
V2 
| 
xX=—=ecl-l:;2| 
V2 
l 51 l 51 
-l)=13;ƒ7(2)=25:/()=13:/|--=|Ì=—:/l —l=— 
lim) ⁄#ŒG) /(0) /Í-] /[Ð P 


Giá trị lớn nhất của hàm số y= x” —x” +13 trên đoạn [—1;2] bằng 25. 





v LẠ LỆ 2 
(MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Tìm giá trị nhỏ nhật m của hàm sô y = xˆ +— trên đoạn |z:2| 
X 
L7 
A.7m=5 B. m=3 sự HT D. mz=10 
Lời giải 
: 2.2 
Đặt y=/(z)=x +—. 
X 
2 2x -2 
Ta có y =2x-->= ` .—. y/=0>x=1e| Sở], 
X X 2 


Khi đó /0)=3/(2]*1)=5. 
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Câu 26. 


Câu 27. 


Câu 28. 


Câu 29. 


Vậy m = min ƒ(x) = /(1) =3. 
22) 
(MÃ ĐÈ 123 BGD&DT NĂM 2017) Tìm giá trị nhỏ nhất ?? của hàm số 1 = x`—7+” +11x—2 
trên đoạn [0 ;2|. 
Á. 7= B. ø =0 Œ. m=-—2 D. øz = 11 
Lời giải 





Xét hàm số trên đoạn [Ũ ;2]. Ta có '=3xˆ —14x+11suy ra =0 <>x =1 
Tính ƒ(0)=-2; ƒ(1)=3,ƒ(2)=0. Suy ra mịn/ƒ(x)= ƒ{0)=-2=m. 


(Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Giá trị lớn nhật của hàm sô y = xÌ —4+x” +9 trên đoạn [—2;3] 
băng 
A. 201 B. 2 C. 9 D. 54 
Lời giải 
r 4 3 S r 0 NÓNG Ú 
—= 4X —ŠðX; =UÚ<> : 
y y _=.-. 


Ta có y(—2)=9; y(3)=54: y(0)=9: y[+V2]=5. 
Vậy l = 54. 


(ĐÈ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Giá trị lớn nhất của hàm số /'(x) =x” —4+ˆ +5 trêm đoạn 
|—2:3] bằng 
A. 122 B. 50 C. 5 D. 1 

Lời giải 


x=0 
f{x)=4x ` -§x=0<> 
+ 


—2;3|; 
„ =[T233 


x=+42 
/(0) =5;/ (+2) =1;ƒ(-2)=5;/(3)=50 
Vậy li =90 


(MĐ 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Tìm giá trị nhỏ nhất + của hàm sô 1 =x” —xˆ +13 trên đoạn 
| —2;3| 
A. m= 13 b.. Œ m= SẺ D.m=#2 
4 2 4 
Lời giải 
x=D0c |—2;3 | 


"2e JÏ 5) : '—0 : 
y8 #U V0 SÍ ¿T2 sa] 


5 


Tính 1(-2)=25, (3)=85, y(0)=13. /|tz]* =1: 
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Câu 30. 


Câu 31. 


Câu 32. 


Câu 343. 


AT - "rẽ .ẽx.. TL ĐA Ê Tạ 51 
Kêt luận: giá trị nhỏ nhât ? của hàm sô là 7 = Eu 


(Mã đề 104 - BGD - 2019) Giá trị nhỏ nhất của hàm số /'(x) =xÌ —3x trên đoạn |—3;3| bằng 
A. —18. B. -—2. C. 2. D. 18. 
Lời giải 


x=l 
x=-l 
Mà ƒ(-3)=—18; ƒ(—I)=2; ƒ(1)=-2: /(3) =18. 


Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm sô ƒ km) =x ` —3x trên đoạn |-3;3| băng —18. 


Ta có /Ƒ0)—¿ =3=0e| 


(MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Giá trị nhỏ nhất của hàm sô y=xÌ+3x7 trên đoạn 
|[—4;— 1| băng 
A. -16 B. 0 C. 4 D. -4 


Lời giải 





;c 2 2 ¬ #|~4;— 1| 
Tacó y =3x⁄+6x; y =Ũ—>3x⁄ +6x=0<> 
57C Z7 e|-4:—1| 

khi đó y(-4)=-I16; y(-2)=4: y(-Ù=2. 


Nên min y=-—l6. 


=1/=I| 


(Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x` +2x” —7x trên đoạn [0;4] 
băng 
A. -259 B. 68 C. 0 D. -4 
Lời giải 
TXĐ D=R. 


Hàm số liên tục trên đoạn |0;4| 
Ta có y'=3x“+4x—7 
x=le|0;4| 
“— j— 
ú v==2 £[0:4 
y(0) =0;(1)=-4: (4) =68. 
Vậy min y=-—4. 


[0:4] 


(Mã đề 101 - BGD - 2019) Giá trị lớn nhất của hàm sô ƒ(x)= x`—3x+2 trên đoạn [—3;3| là 


B. -1ó. C. 20. D. 0. 
Lời giải 


` > 
œ * 


x)= "—3x+2 tập xác định R. 
(x)=0 ©3xˆ -3=0©x=+1e|-3;3|. 
#()=0:#(-!))=4:/(3)=20:;/(—3)=-—16. 


¬ 
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Câu 34. 


Câu 35. 


Từ đó suy ra max ƒ (x) =/)=20. 





› : : . 4 
(ĐE THAM KHAO BGDK&ĐT NAM 2017) Tính giá trị nhỏ nhật của hàm số y =3x+—— trên 
ĩ 


khoảng (0: +œ) 


33 . 

A. min y=-— B. min =2#9 C. min =39 D. min „= 7 

(0:+s) á 5 (0+) J (0:+s) “ (0;+s) ⁄ 

Lời giải 
Cách 1: 
Ti ca hhô co - Đan, 7 
7 

R 4 

Dâu ”"=” xảy ra khi —=— x=> : 


Vậy TU =319 
Cách 2: 


_ 4 
Xét hàm sô y= 3x+—- trên khoảng (0;+œ) 
nở 


4 S 
Ta có y=3x+-->ÿy =3--_- 
* 


X 
Cho j0 củ co 7s... 
x 3 3 
lễ +oœO 
X 0 3 
À = 0 + 





(0;+<) 3 


Ni b]-B 


(CHUYỂN LƯƠNG THẺ VINH ĐÔNG NAI NĂM 2018-2019 LẦN 01) Gọi m là giá trị nhở 


4 
nhât của hàm sô y =x+— trên khoảng (0;+œ). Tìm ø 
nh 


A.m=4. B. =2. C. m=1. D.m=3. 
Lời giải 
| 4 
DA CÓ (AC 
X 


y'=0©x=‡12; x=2e(0;+©). 


Bảng biến thiên: 
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x Ị0Ũ 2 +22 





l 7— . 


Suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số băng y(2) =4—> mm =4. 
Câu 36. (THPT - VÊN ĐỊNH THANH HÓA 2018 2019- LÀN 2) Gọi 2 là giá trị nhỏ nhất của hàm số 


y= W "4 Mi trên khoảng (0; +œ), Tìm 4a. 
* 


A. 334. B. 5. C.6. D.2‡16. 
Lời giải. 


4 2x`-4 
X 


4 
Ta có: y=x+—->y'=2x-—-= 
X X 


y'=0<©2x)-4=0<>x=32. 
Bảng biến thiên 


tự 





Nhìn vào BBT ta thấy giá trị nhỏ nhất của hàm sô là a = 34/4. 
Câu37. (THPT MINH CHẦU HƯNG YÊN NĂM 2018 - 2019) Giá trị nhỏ nhất của hàm số 


l 
y=x—5+— trên khoảng (0;+œ) băng bao nhiêu? 
* 


A. 0 B. -I LG) D. -2 


Lời giải 








Áp dụng bất đắng thức Cô — sĩ ta có: 


=5... s5. 
X X 


Dấu băng xảy ra khi “`... (vì x>0). 
X 


Vậy min y=-—3. 


(0;+=) 


Câu38. (THPT CHUYỂN BẮC GIANG NAM 2018-2019 LÀN 01) Giá trị nhỏ nhất của hàm số 


ƒ()=x+ ° trên nửa khoảng Fe +œ) là: 
X 


A. 2 C. 0 D. 





è)|¬ 


Lời giải 
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Câu 39. 


Câu 40. 


.: 
-' 


l 3x X 
+ ——+2,|-. 
4 4 x 


\ L để : L_ 3.2 
Ap dụng bât đăng thức Cô-sI, ta được: ƒ(x)=x+—= " F —= 
X X 


Dấu băng xảy ra khi x=2. 





(Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Ông 4 dự định dùng hết 6,5” kính để làm một bê cá có 
dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiêu dải gập đôi chiều rộng (các mối ghép có không đáng kể). 
Bê cá có dung tích lớn nhât băng bao nhiêu (kêt quả làm tròn đên hàng phân trăm). 

A. 2,26m B. 1,61m C. 1,33m D. 150m 


Lời giải 





Cả sử hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ. Ta có dung tích của bê cá: ƒ = abc 


§) 
¬ nt9 000 p8. [2 s6ieaox lo 
Mặt khác theo giả thiết ta có: <> 6b 
a=2b a=2b 
a=2b 
— 2B2 — 2Bnä 
Khi đó V=2b?,®Š~?? xự.®30—2b” 
6b ộ 
¬ 3 
Xét hàm số: #(Ð) = 2 Có BBT 





v39 


Vậy bê cá có dung tích lớn nhất là: ƒ ) =1,50m`. 


: : l 
(MĐ 104 BGD&DT NAM 2017) Một vật chuyên động theo quy luật s = "ở +Óf” VỚI í (giây) 


là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển 
được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây kế từ khi bắt đầu chuyển động, 
vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu? 
A. 243 (m/s) B. 27 (m5) C. 144 (m5) D. 36 (m/s) 

Lời giải 
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Ta có: y=s°=-/“ +12; vy=-2/+l2; v =0<>/=6. 
BBI 





Nhìn bbt ta thấy vận tốc đạt giá trị lớn nhật khi =6. Giá trị lớn nhất là v(6) = 36m/s. 


Câu 41. (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Ông A dự định sử dụng hết 57m7 kính để làm một bề cá 
băng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiêu dài øâp đôi chiêu rộng (các môi phép có 
kích thước không đáng kê). Bê cả có dung tích lớn nhât băng bao nhiêu (kêt quả làm tròn đên hàng 
phân trăm)? 

A. 1017mm B. 0,96m C. 1,33m D. 151m 


Lời giải 
Chọn A 





GỌI x,y lần lượt là chiêu rộng và chiêu cao của bể cá (điều kiện x, y>0). 
Ta có thể tích bể cá ƒ =2x”y. 
Theo đê bài ta có: 2xy+2.2xy+2x” =5 ©6xy+2x” =5 


S— 2t ` x ¬ P 5 
©y= : (Điêu kiện kiện y >0 <>Š—2xˆ >0 >0<x< P3, 
X 





) 6j _) 3 _— By 
ĐI LóB 7 .- s —=>Ƒ'=0<©5-6x =0 ==IỄ 
Óx 3 3 6 


TRNG- 
0 6 2 








—>Ƒ =2x7 








530 


= ~1,01m`. 
VIẾ 





max 


Câu 42. (ĐÈ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Cho một tắm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta 
cắt ở bốn góc của tâm nhôm đó bốn hình vuông băng nhau, mỗi hình vuông có cạnh băng x (cm), 
rôi gập tâm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận 
được có thê tích lớn nhất. 
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Câu 443. 


Câu 44. 












































AÁ.x=ả3 B.x=2 €Œ.x=4 D.x=ó6 
Lợi giai 
Ta có: h=x (cm) là đường cao hình hộp 
Vì tâm nhôm được gấp lại tạo thành hình hộp nên cạnh đáy của hình hộp là: 12— 2x (cm) 


x>0 


Vậy diện tích đáy hình hộp $=(12-2x (cm”] Ta có: NƠI! = © xe(0;6) 
Ti _ | _JJ2-2x>0 6 


x< 
Thê tích của hình hộp là: ƒ = $. = x.(12—2x) 

Xét hàm số: y=x.(I12-2x). Vxe(0;6) 

Ta có: y'=(12-2x) -4x(12-2x)=(12-2x)(12-6x) ; 
y'=0<©(12-2x).(12-6x)=0 ©x=2 hoặc x = 6 (loại). 





Suy ra với x=2 thì thể tích hộp là lớn nhất và giá trị lớn nhật đó là y(2) =128. 


(KTNL GIA BÌNH NĂM 2018-2019) Một chất điểm chuyên động theo phương trình 
$=-~? +3/ˆ—2, trong đó ứ tính bằng giây và Š tính theo mét. Chuyên động có vận tốc lớn nhất 
là 


A. | 1s. B. 4 m/s. C. 3 m⁄s. D. 2 ms. 
Lời giải 

$=-!+3/?~2—v=-3/? +6: =—3(—1) +3<3. 

Do đó max y= 3(m / s).. 


(THPT NĂM 2018-2019 LÀN 04) Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân vả nông độ 
thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết răng nông độ thuốc trong máu của 





bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong / giờ được cho bởi công thức c(7) = (mg/L). Sau 


/° +] 

khi tiêm thuốc bao lâu thì nông độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất? 

A. 4 giờ. €. 3 giờ. D. 2 giờ. 
Lời giải 





Xét hàm sô c(£) = 





,(£>0). 
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Lo: 


Câu 45. 


Câu 46. 





Với £=1 giờ thì nông độ thuốc trong máu của bênh nhân cao nhất. 


(THPT YÊN MỸ HƯNG YÊN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Đợt xuất khẩu gạo của tỉnh A thường 
kéo dài trong 2 tháng (60 ngày). Người ta nhận thây sô lượng xuât khâu gạo tính theo ngày thứ / 


5 
được xác định bởi công thức S (¿) = =ử —63/ˆ+3240/—3100 với (I <ƒ< 60) . Hỏi trong 60 ngày 


đó thì ngày thứ mấy có sô lượng xuất khẩu gạo cao nhất. 
A. 60 B. 45 C. 30 D. 25 


Lời giải 
Chọn B 


S()= st —63/ˆ +3240/ —3100 = S”(¿) = SỈ —126/ + 3240 





(GKI NHÂN CHÍNH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LẦN 01) Một vật chuyền động theo quy luật 
l " Di , 
$=10/ la ,„ VỚI f(ø1ây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyên động và ®S (m) là 


quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 15 giây từ lúc vật 
bắt đầu chuyển động vận tốc vữm / s) của vật đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm f(s} băng: 


A. 8(s). B. 20(s) C. 10(). D. 15(s). 


Lời giải 





] 
Ta có: Š$ =10/ˆ ƒ = v()=S =20/—£”. 


Xét hàm số v(7); e[0;15], ta có: v'(/}=20—2/ =0 r=10. 
v(0)=0; y(15)=75;v(10)=100. Do đó: max v(z) = 100. z =10. 
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Câu 47. 


Câu 48. 


(CHUYỂN LẺ QUY ĐÔN ĐIỆN BIẾN NĂM 2018-2019 LẦN 02) Một sợi dây có chiêu dài 
28m được cắt thành hai đoạn để làm thành một hình vuông và một hình tròn. Tính chiêu dài (theo 
đơn vị mét) của đoạn dây làm thành hình vuông được cắt ra sao cho tổng diện tích của hình vuông 
và hình tròn là nhỏ nhật? 


À. 56 B. 112 C S4 D. 02 


4+7 4+Z- _4+z. 4+7 
Lời giải 

Gọi chiêu dài của đoạn dây làm thành hình vuông là x(ø)(0<x<28) 

=> chiêu dài của đoạn dây làm thành hình tròn là 28— x (7n) 

















2 2 
+) Diện tích hình vuông là: SP 
4 16 
+) Bán kính hình tròn là: R = — sh 
7T 


=> Diện tích hình tròn: z®Ý = z®=) = cu, 


277 47r 


71.1... ẽ...F 
16 47 6z 


7; 7 


Xét ƒ(x)= E _ lề .~ x+ " . Nhận thây ƒ(x) đạt giá trị nhỏ nhất tại 
6Z 


⁄ 
-b 14 16x — 112 


2a z .2(z+4) z+4 
Vậy chiêu dài của đoạn dây làm thành hình vuông để tổng diện tích của hai hình đạt giá trị nhỏ 











nhất là " m 


+Z 
(PEN I- THẦY LÊ ANH TUẦN - ĐỀ 3 - NĂM 2019) Một xưởng in có 15 máy ¡n được cài đặt 
tự động và giám sát bởi một kỹ sư, mỗi máy in có thê in được 30 ân phẩm trong 1 giờ, chi phí cải 
đặt và bảo dưỡng cho mỗi máy in cho 1 đợt hàng là 48.000 đồng, chị phí trả cho kỹ sư giám sát là 
24.000 đông/ giờ. Đợt hàng này xưởng in nhận 6000 ấn phẩm thì số máy in cần sử dụng đề chi phí 
in ít nhất là 
B. II máy. C. l2 máy. D. 9 máy. 
Lời giải 
GỌI x (0 Lộ? đó 15) là sô máy in cân sử dụng để ¡n lô hàng. 
Chị phí cài đặt và bảo dưỡng là 48000x. 











`. , 6000 4 
Sô giờ in hết sô ân phâm là , chi phí giám sát là là diều .24000 + Sà báu 
30x 30x X 
4 
Tông chỉ phí in là P(x) = 48000x +  . 
X 
4800000 x=10 
P(x)=48000———————; P'(x)=0<>x =100<> | 
x=-l0 (L) 
Bảng biến thiên: 
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Vậy chi phí in nhỏ nhất là 10 máy. 

Câu 49. Một chất điểm chuyển động thắng với quãng đường biến thiên theo thời gian bởi quy luật 
S (¿) =f`—4/” +12 (m), trong đó / (s) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyên động. Vận tốc 
của chât điểm đó đạt giá trị bé nhất khi / băng bao nhiêu? 


A. 2 (). B. : (S). C. 0 (s). D. 5 6) 








Lời giải 
v{()=s ()=3 —8i. 
4 
v'(?)=6¡—8. Có vụ)=0<©=-. 
ƒ£ 10 4 Ơn 
„ = 0 + 
0 +22 
: ỰNGG “l6 _ 
| 3 
. Đột. 241 sÁ ha 4 l6 
Dựa vào bảng biên thiên ta có THoï = l§] =" 


“TA: ¬-... `... 
Vậy vận tôc của chât điêm đó đạt giá trị bé nhât khi 7 = °h 


Câu 50. (THPT MINH CHẦU HƯNG YÊN NÁM 2018 - 2019) Cho một tâm nhôm hình chữ nhật có 
chiêu dài băng 10cm và chiêu rộng băng Scm. Người ta cắt bỏ ở bôn góc của tâm nhôm đó bôn 
hình vuông băng nhau, mỗi hình vuông có cạnh băng x(cm) , rôi gập tâm nhôm lại (như hình vẽ) 


để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thê tích lớn nhất. 


L2 — 


S721 10— 10~2\7 =_ 
Nhan. v»ẽ Œ. x= 


3 „ 3 








Lợi giaÏ 
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Câu 51. 


Ta có : #=x (cm) là đường cao hình hộp 

Vì tâm nhôm được gập lại tạo thành hình hộp nên cạnh đáy của hình hộp là: 10— 2x (cm) và 
S—2x (cm) 

Vậy diện tích đáy hình hộp  =(10—2x)(8—2x)(em” ). Ta có: 


x>0 
x>0 
I0-2x>0<> © xe(0;4) 
x<4 
S—2x>0 


Thẻ tích của hình hộp là: ƒ = S.;= x.(I10—2x).(§— 2x) 
Xét hàm số: y = x.(10—2x).(8— 2x) Vx e (0;4) 
Ta có : y'=12x“-72x+80 ; 


9+.421 





>4(0) 





œ 

= 
\© ~ 

| 
SỊ | 
— 

h 








7 —.—.. H—nn 


9-2/21 


thì thể tích hộp là lớn nhất và giá trị lớn nhất. 





SUY Ta VỚI x= 


(GKI THPT VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Một đoàn cứu trợ lũ lụt đang ở vị trí 4 của 
một tỉnh miên trung muôn đên xã C đê tiêp tê lương thực và thuôc men. Đê đi đên C, đoàn cứu 
trợ phải chèo thuyên từ 4 đến vị trí D với vận tốc 4(km / h) , rôi đi bộ đến vị trí C với vận tốc 
6(km / h). Biết 4 cách Ø một khoảng 5, B cách € một khoảng 7#zn (hình vẽ). Hỏi vị trí 


điểm D cách 4 bao xa để đoàn cứu trợ đi đến xã C nhanh nhất? 


A 
5 km 
D ám» 
B 
7 km 
Â. 4P'=5dJ im. B.4D=2V5En. CC. AD=5A2Em. D. 4D=3/5 km. 
Lời giải 
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Câu ®2. 


A 





5 km 
D C 
B 
# km 
Đặt 4D =x(m),(x >0). Ta có 
BD =4|AD?- AB? =v|x?—25 (x>5) 
CD = BC- BD=7—+|x?—25 
= 2_—_ 
Thời gian đi từ A đến C là: T(x )= SG 4 HA an Ôi 
A- 6 4 6 
g¿ 
T'{z)=>+ —2X _3 X _2) 2X. 
1" lý? 22 lvz=25 
T'{x)=0©3ýx?~25 =2x©x=345 
Bảng biến thiên 
* 5 3/5 +œ® 
' đi + 0 - 
29 
rũ —— + œ2 
= VN ` 
14+5./5 
12 


Do đó mịn 7z 2= 7(345]= cà 


Vậy AD=3⁄5(ưm ): 





(MÃ ĐÈ 123 BGD&DT NĂM 2017) Cho hàm số 1= = (1 là tham số thực) thỏa mãn 
X — 
HH =ỏ. Mệnh để nào dưới đây đúng? 
A.?7m>4 B.3<m<4 €. r<-—] D. 1<m<3 
Lời giải 
_1— 
Ta có  = ẽ 





x-1ÿ 


*'TH I1. -l-?7z>Ũ<>rnr <-—Ì] suy ra 1 đồng biến trên |2;4| SUY ra 


mịn ƒ{x)= ƒ(2)= 


2+ 





=32<©>7 = Ì (loại) 
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Câu %3. 


Câu 54. 


*TH2. -l-?m<Ð <?n >—] suy ra 1 nghịch biến trên |2;4| Suy ra 
mịn /(x)= /(4) 
(ĐÈ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực mm sao 
cho giá trị lớn nhất của hàm số „=z —3x+ mị trên đoạn |0: 2] băng 3. Số phân tử của S là 
A.0 B.ó C.] D.2 
Lời giải 

Xét hàm sô ƒ(z)=x —3x+7m, ta có ƒ#{z)=3x —3. Ta có bảng biến thiên của #0) 

Y 0 | Ma 


4 
“—. ˆÊ Suy ra >4. 





TH I: 2+m<0<>m<—2. Khi đó ma| ƒ(x|=~(C2+m)=2~m 


2—=m=3<>m=—] (loại). 


2+m>0 


TH 2: <©>—2<m<0. Khi đó : lim—2Ì=2—m>2>2+m 


m< 
=ima|/(x|=~(~2+m)=2~m 
2—m=3<>m=—] (thỏa mãn). 


<©0<7m<2. Khi đó : lim—2Ì=2—m<2<2+m =ima|/(x|=2+m 


mm>0 
THỊ 3: 
—2+m< 


2+m=3<>m=lI (thỏa mãn). 
THÍ 4: —2+m>0<>m>2. Khi đó ma| ƒ(x|=2+m 


2+mm=3<>m=] (loại). 


(MÃ ĐÈ 110 BGD&ĐT NÁM 2017) Cho hàm số y„= SuãURiá4 (m là tham số thực) thoả mãn 
x+I 
lh y+ thnÌ = = . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A.m>4 B.2<m<4 €C. m<0 D. 0<m<2 
Lời giải 
Tacó y= cm : 
(x+ l) 


ví Nếu m=1—> y=1, Vx—1. Không thỏa mãn yêu câu để bải. 
Ví Nếu mm < 1 > Hàm sô đồng biến trên đoạn |I;2]. 
Khi đó: tín y+ max y=— © y(1)+y(2)=2 ST T+” T^= ©m=5 (loại). 


2i 





Ví Nếu mm > 1 —> Hàm số nghịch biến trên đoạn |I; 2| . 
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Câu 55. 


Câu 56. 


Câu §?7. 


| l6 l6 2+m l+m_ l6 
Khi đó: min y+max y=—<> y(2}+y[l]Ì=—< +——=—&rn =5(t/m 
bò dời: DO TANGAšGAG4À bác: 3.2 3 Kiên) 

(CỤM LIÊN TRƯỜNG HẢÁI PHÒNG NĂM 2018-2019) Có một giá trị mạ của tham số m để 


hàm số y= xÌ + Um” n. lÌx +7m+I đạt giá trị nhỏ nhất băng 5 trên đoạn |0;1]. Mệnh đề nào sau 





đây là đúng? 
A. 2018§mạ—m¿ >0. B. 2m —1<0. 
C. 6m, —mạ <0. D. 2z +1<0. 


Lời giải 

+ Đặt ƒ(x)=xz +Ím” +1]x+im+1, 
+ Ta có: y' =3x +7” +1. Dễ thấy răng y >0 với mọi x, ø thuộc R nên hàm số đồng biến 
trên IR, suy ra hàm sô đông biến trên |0; 1| . Vì thế In y = min ƒ(z) = #(0) =m +]. 
+ Theo bài ra ta có: „+ Ì=Š5, suy ra m=4. 
+ Như vậy =4 và mệnh đề đúng là 2018 — m¿ > 0. 

(SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC NĂM 2018 - 2019 LÀN 01) Tính tông tật cả các giá 
h Ế H)9):2 + trên đoạn |-1;2| bằng 5. 

D. 1. 





trị của tham số 7m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số y = 
A. —1. B. 2. 





Lời giải 
ry / 2x—2 
Ta có y g 5 


==———=.7s0=--I]. 
x“-2x+m 





Do đó yêu câu bài toán tương đương max Ly (—1).y(2).y (0)} =. 


© max {|3 +m m — l|} = 5. 














m 


2 2 


m 


+ Trường hợp 3 —], ta có max {|3 + mỊ. ,Jm —1|Ì}=5 ©|3+m|=Š5=m=2. 














+ Trường hợp mm < —l ta có max {|3 + im m m — l|}= 5 © |m — 1|=5 = m =-4. 














2 2 


Vậy tông các giá trị m bằng —2. 
(THCS - THPT NGUYÊN KHUYÊẾN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Nếu hàm số 
y=x+m+All—x? có giá trị lớn nhất bằng 24/2 thì giá trị của m là 
A. 2. B. —V2. SA LÍ b.-32. 
2 9, 
Lời giải 
Xét hàm số y=x+m+^All=x? 
Tập xác định: D= [-1:1] 


X 





Ta có: y =l— 
l=#ˆ 
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Câu 58. 


Câu 59. 


Câu 60. 


I>x>0 


wvl—x xe in Sở c© \j le 


sỉ 


= 
h... 7Ä 


x=-— 


s5 
2 


Ta có: y(-1)=—l+m, y(1)=l+m, I]Ƒ4Z+m. 


2 


Do hàm số y=x+m+AjI—x7 liên tục trên [-1:1| nên Maxy=m+J2. 
[-1I] 


Theo bài ra thì Maxy = 2A2, SUY Ta m+2 =212 >m =2. 
[-HI] 
(THPT LÊ VĂN THỊNH BÁC NINH NĂM 2018-2019) Cho hàm số  = "¬ (m là tham 
% 
số thực) thỏa mãn THỊ  —= 3. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
0;1 


A.1<m <3 B.m >6 C.m <1 D.3<m<6 
Lời giải 


Tập xác định: D = R ` {1} | 





Với m =1 = =1, Vz € |0;1| thì môn 3. 
0;1 
1— AT | 
Suy ra mm = 1. Khi đó  = ——> không đôi dâu trên từng khoảng xác định. 
[z +1] 
TH: >0 <>zm <1 thì min — 90] = m = 3 (loại). 
0;1 


TH2:  <0<>m >1 thì II LB „1 => ?m = 9( thỏa mãn). 
0;1 


(CHUYÊN KHTN LÂN 2 NĂM 2018-2019) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm 


SÔ y=— Àề " trên |I;2) băng 8 ( là tham số thực). Khắng định nào sau đây đúng? 
* 











Á. m>10. B. S§<m <10. €C.0<m<4. D. 4<m<8. 
Lời giải 

Nêu m =1 thì y= ÏI (không thỏa mãn tông của giá trỊ lớn nhât và nhỏ nhât băng 6) 

: [— 
Nêu m #1 thì hàm sô đã cho liên tục trên |I;2| và y'= CC 

(x+1) 
Khi đó đạo hàm của hàm sô không đối dấu trên đoạn HP 
m+Ì m+2 41 
Do vậy Min y+ Max y= y|l)+y{2}=——+ =5©m=—. 
tơ P.irr v2 y{ ) v{ ) 6 3 5 


(THPT NGÔ GIA TỰ VĨNH PHÚC NẮM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số y= 2xŸ —3x” —mm 
. Trên |-11] hàm số có giá trị nhỏ nhất là —1. Tính 7? 


A. m=-6. B. m=-—3. C. m=-4. D.m=-—5. 
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Câu 61. 


Câu 62. 


Lời giải 
Chọn C 
Xét |[-11] có y'=6xˆ -6x. 
: x=0e|-1;]| 
y =0 <6x-6x=0 <© 
x=l1e|-I:1| 


Khi đó 
y(CU)=-5—m; y(0)==m; y(1)=~l~m 
Ta thây —-5—m<—l—m<—m nên . an 


Theo bài ra ta có mm = nên —5—?m=—Ì <&Ằ=m=-—4. 


(THPT ĐÔNG SƠN THANH HÓA NĂM 2018-2019 LÀN 02) Tìm 7 để giá trị lớn nhất của 


hàm số y= x —3x+ 2m -]| trên đoạn |0; 2] là nhỏ nhất. Giá trị của mó thuộc khoảng nào? 


A. -š-1J B. (22) C. |-1;0]. D. (0;1). 


Lời giải 
Xét hàm sô y= ƒ(x)=xÌ—3x+2m—I trên đoạn [0;2]. 
=—1e|0;2 
Ta có /Ƒ)=8È=3=0e" “|0 | 
Ả = 


Ta có Z(0)=2m-—1, #()=2m-3 và ƒ(2)=2m+1 
2m — 3 2m + ||} = max{|2m—3 


2 2 2 











Suy ra max|7(x) = max {|2m -Ï 











2m + l|Ì= P. 


Trường hợp l: Xét 2m~3|>|Bm+ I|c> ~4(Am~2)>0m<. 


| | 
Khi đó P=|2m—3|>2,Ym <>. Suy ra đủ, =2 © H1 =.. 


Trường hợp 2: Xét 2m~3|<|Bm+l|©~4(4m~2)<0œm>>. 
Khi đó P=|m+l >2,Vm >>: Suy ra P. không tôn tại. 

Vậ HE 

Độ E Ôa 


(HỌC MÃI NĂM 2018-2019-LẦN 02) Biết Š là tập giá trị của mø để tổng giá trị lớn nhất và giá 
trị nhỏ nhất của hàm sô y= x”° —zm”x`—2x”—m trên đoạn [0;1] băng —16. Tính tích các phân tử 


của Š. 

Ả, 2. B. —2. €. —-15. D. —17. 
Lời giải 

TXĐ: D=R. 


Ta có: y'=4x`—3mˆx” -4x 
"=.) 


"=0<>4x`—-3m x-4x=0<> 
“ 4x? =3m°x=4=0 (A=9m? +64) 
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Câu 63. 


Câu 64. 


x=0 
3mˆ +x|9m` +64 
ng 
s 3m” —x'9m` +64 `. 
8 


Nên hàm số đơn điệu trên (0:1). 

Tổng giá trị lớn nhật và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0;I] bằng -16 nên 
y(0)+y(1)=~16 © ~m+(—m” ~m~1)=~—16 © —m”~2m+15 =0. 

Vậy mm, =—]5. 

(CHUYỂN BẮC NINH NĂM 2018-2019 LÀN 03) Gọi 44,Z lân lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị 


Z7 
: Tố. Ạ X+ứTH TH 2 Sa. an 2i. l _ Ä 
lớn nhât của hàm sô y==———————— trên đoạn |2: 3| . Tìm tât cả các giá trị thực của tham sô mø đê 


"ma 

P/ 
A. m=l;m =-~2. B. m=-—2. ĐẠI an P D. m=_—l;m = 2. 

Lời giải 
+7mˆ + 
Xét hàm sô „=——— trên đoạn |2;3|. 
xa —] M, M, 2 

ni wxe[2:3]= 4= /(3)=”—="”,s=/(2)=“ "¬ 

x-] 


13 _ˆ m+m+3 m+m+2 13 m=] 
4+B=—<€©—————+————=—>©= 
2 2 l / mm =—2 


(THPT AN LÃO HẢÁI PHÒNG NĂM 2018-2019 LẦN 02) Tìm tất cả giá trị thực của tham số 


x +mx+l 


m để hàm số y= liên tục và đạt giá trị nhỏ nhật trên đoạn [0;2 | tại một điểm xạ e (0:2) 


x+ 7 


A.0<m<1 B. >1 C.m>2 D.T-l<m<l 
Lời giải 


: `. N —m < 0Ö m>0 
Tập xác định: D= ]R \ {—m] . Hàm sô liên tục trên |0;2| <> | <> | 


—?n > 2 ï" < ~2 
Ta có — 3X) +2mx+ mÊ S1 _ (xem) —1 Cho y =0< HN 
= (xtm” — (xem " x; =—m+L 


Ta có bảng biến thiên 
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Câu 65. 





Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại xạ e(0;2) nên 0<—mm+l<2>—1<m <1 
So với điều kiện hàm số liên tục trên đoạn |0; 2]: Ta có 0<mm<T]. 


CÓ THÊ GIẢI NHƯ SAU: 
Điều kiện xác định x # —n 


Hàm số liên tục trên đoạn |0;2| nên —m £ |0;2|— . là h . (*) 


—" > 2 m < —2 


„_X +2mx+m —] (x+m} mi 
có 2 — 2 
(x+m) (x+m) 

| "_- 5¬ 2v | =T-m+Ì 
y'`=0có hai nghiệm là 

X; =—=m—] 
x¡—x; =2 nên chỉ có nhiêu nhất một nghiệm thuộc (0;2) 
Ta thây —m+]l>—m—l,Vm và do đó đề hàm số liên tục và đạt giá trị nhỏ nhất trên |0: 2| tại một 
điểm x„ e(0;2) thì 0<=m+I<2«©-—l<m<1(**) 
Từ b”) ta có 0<mm<] 


(THPT CHUYỂN VĨNH PHÚC LÀN 02 NĂM 2018-2019) Gọi Š là tập hợp tất cả các giá trị 








8) 
, T N.... Ặ X T7IX+T ˆ > Ã 
thực của tham sô 7 sao cho giá trỊ lớn nhât của hàm sô y =|———————]| trên |1;2| băng 2. Sô 
x+ 
phân tử của tập Š 
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. 


Lời giải 






































Chọn D 
xˆ +mx+m xˆ+2x x=0#|1;2] 
Xét y=———————. Tacó: ƒ {x)= ,„ ƒ{x)=0<> 
Hà x+l kế 7À) (x+1} ⁄Œ) Mi 
_ 2m+l _ 37m+4 _ J|2m+l| |3m+4 
Mà ƒ(I)= : ,f(2)= : =may.=| RE ì 
_= 
` _|2m+l|_- —# 
Trường hợp Ì: may y = : ==. 
mù >—=—— 
9, 
"Với m5 = "1. 
2 3 6 
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Câu 66. 


Câu 67. 























na Sứ, Bản _ôốã ai 
9) 3 6 
m2 
3m+4 3m+4=6 3 
Trường hợp 2: max y = =._Ắ <©> . 
XI 06-— 7) 3 li 10 
=——— 
3 
S0 ma 4S “=“ ..... 
3 2 6 
«Với ma = |“ t =*P >2 (loại) 
3 2 6 





Vậy có 2 giá trị của 7z thỏa mãn. 
(THPT MINH CHẦU HƯNG YÊN NĂM 2018 - 2019) Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số 


%¿ 
= + ` 
ƒ()= —- trên đoạn (0;1) băng —2 
1n 











=] =1 F 
A.|” B.ÍC C. xi 
m = 2 m=T—2 2 

Lời giải 
2 
— l 
Ta có: y'=——=—<0,VYmelR 
(x+]) 
=> Hs luôn nghịc biên trên [0;1] 
= Max ƒ(x) ƒ#(0) © “+ ĐI, lớN 
= —m" +m=— 
[0:1] m=—Ì] 
(THPT BẠCH ĐẰNG QUẢNG NINH NĂM 2018-2019) Cho hàm số y= — Có bao 
COS x + 


nhiêu giá trị nguyên của tham số thuộc đoạn |0;10] để giá trị nhỏ nhất của hàm sô nhỏ hơn —2 
9) 


A.. B. 9. C. 3. D. 6. 


Lời giải 
Tập xác định: D= R. 
l—mSI 
Ta có: V=—  “€yco0sx+msinx=l—2p. 
COS x+ 2 


Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi: yˆ +mˆ >1—4y+4yˆ ©3yˆ-4y+l—-mˆ <0 


=¬ I+3mˆ 2+N1+3m° 


Sy< 


3 3 
| 2—N1+3mˆ 
ổn. TC dn cạp lun vo m? >2 
Theo đê bài, ta có: mm c|0;10| ©4me|0;10| . 47m e|0;10| © 4m e{0;10| 
me Z mœ< Z me Z me Z 
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Câu 68. 


Câu 69. 


© m e{5,6,7,8,9,10}. 


Vậy có 6 giá trị nguyên của tham sô 7 thỏa yêu câu bài toán. 


2 


(ĐÈ HỌC SINH GIỎI TỈNH BẮC NINH NĂM 2018-2019) Xét hàm số ƒ (x) =|x” +ax+b 





với z, b là tham sô. Gọi A⁄ là giá trị lớn nhất của hàm số trên [—1;3|. Khi Ä⁄ nhận giá trị nhỏ 
nhất có thể được, tính +20. 


A.2. B. 4. C. -4. D. 3. 
Lời giải 
Xét hàm số ƒ(x)=|š? +ax+b[. Theo để bài, A⁄ là giá trị lớn nhất của hàm sô trên |-1:3]. 
M>ƒ/(-1) M>|l-=a+b 
Suy ra + 4> (3) ©+M >|9+3a+b| = 4M >[l—a+b|+|9+3a+b|+2|ˆ1—a—b| 
M>ƒ(1) M>l|l+a+b 
>|l-a+b+9+3a+b+2(C1-a-b)| >4M >8 >M >2. 





Nếu 3⁄ =2 thì điêu kiện cần là |I—ø+ð|=|9+3ø+b|=|—-l=a—b|=2 và I~a+b, 9+3a+b, 
lI-a+b=9+3a+b=-—-l-a-b=2 In 


-l—a—b cùng dâu © <> 
l-a+b=9+3a+b=-—-l-a-b=-2 


: : a =~2 , 2 
Ngược lại, khi " ta có, hàm sô f()=|š -2z-]| trên |—1;3]. 
Xét hàm số ø(z)=>x“—2x—I xác định và liên tục trên |—1:3]. 
1 7)=..=. ø{xz)=0©x=Ie|-1:3] 


2Ọ Ọ 


Mí là giá trị lớn nhật của hàm số ƒ{(z) trên |-1:3|=.M = max {|ø (—1) 








s6): 








s()J =2. 


q ==2 
Vậy b TT D020 SUƯNNG 


(ĐÈ HỌC SINH GIỎI TÍNH BẮC NINH NĂM 2018-2019) Cho hàm số y = ax) +cx+đ, a#0 
có min ƒ(x)= ƒ(-2). Giá trị lớn nhất của hàm số y = ƒ(x) trên đoạn [1;3|băng 


xe(—œ;0) 
A. đZ-lla. B.d-lóa. ŒC. d+2a. D. đ+8a. 
Lời giải 
Vì y=ax`+cx+đ, a#z0là hàm sô bậc ba và có min ƒ{x)= ƒ(—2)nên z<0 và y'=0 có hai 
xe(—œ;0) 
nghiệm phân biệt. 


Ta có y'=3axˆ +c =0 có hai nghiệm phân biệt © zc< 0. 


Vậy với z<0,c>0 thì y'=0 có hai nghiệm đôi nhau x=#+l-—— 


3a 

. . C . | c 
Từ đó suy ra min ƒ{x)= ƒ| —=Í—=— | ©\|-=—==-2© (| _-——=2©c=-12a 

xe(—s;0) 3a 3a 3a 


Ta có bảng biến thiên 
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x | —=o —2 ũ 1 2 3 -+o 





: 70) 
y _— ca ... ỐC _ 


Ta suy ra max ƒ(x)= ƒ(2)=8a+2c+dä=—16a+4. 
xe|1;3] 
Câu 70. (CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM 2018-2019 LÀN 03) Gọi § là tập hợp các giá trị của tham SỐ 7m 


X” —mx + 2m 


để giá trị lớn nhật của hàm sô y= trên đoạn |-1;1] băng 3. Tính tổng tất cả các 














xe 
phân tử của Š. 
Š 5 
À„ ——: B. 5. _.—. D. —Il 
3 3 
Lời giải 
Xét hàm số FT. 6m... trên [—1;I]| có lẽ 
x—2 (x—2) 
x=0 3m + Ì m+] 
(x)=0 › | l]= › #(0)=—m; (1= . 
70)=0©| TT /C1)<?5T¡ /(0)<<m /0)<25 
Bảng biến thiên 














3= max |7 (x)| = max {|/ (—1) 
Trường hợp 2. ƒ(0) 


Khả năng I. L ©m<-~I. Khi đó 3= max|ƒ (x)|= ƒ (0) <> m = ~3. 


#(-1)>0 
. 2=max 
#()<0 [_H] 


© 3 = max {—m;mm +1}: Trường hợp nảy vô nghiệm. 





Khả năng 2. -<m<T1,Kh đ6| 











Z():|#(CĐ|}: Vô nghiệm. 


l 
Khả năng 3. lai 0. Khi đó 3= max |/ (x)| = max | / (0): 
Vậy có hai giá trị thỏa mãn là mm, = —3, z, =2. Do đó tông tât cả các phần tử của Š là —1. 
Câu 71. (GKLTHPT NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019) Tìm tất cả các giá trị của tham số 


m để hàm số y = 5 
+ TựxT 
A. mé<T. B. m>]. C. m>—]. D. m<—]. 


Lời giải 


m Z hỰ 2" 17 Ấ k QUA h x“ Lờ 
FPT] có giá trị lớn nhât trên IR_ nhỏ hơn hoặc băng ]. 
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Chọn A 
+TXD: D=R. 
+ limy=0 


„_ —X —2mx+l—m 
"ý "“— ._.. . 5 
(z +x+]) 
y'=0<©-x -2mx+l—m =0 (*) 


A= mˆ—m+1>0,Vm e]R nên (*) có 2 nghiệm phân biệt x, < x,, Vø eÏR 
+ BBI: 








U 
0 ⁄ 0 
ƒ(œ) 
, ` — , l . 
Vậy hàm sô đạt giá trị lón nhât là ƒ#(%;) = Ì VỚI x;ạ =—=m+jm"—m+] 
X; + 
l 
YCBT €&*———————————————<]€>]|-2m+2xlmˆ -m+l >]1( vì ƒ(x,)>0>2x,+1>0) 
—2m+2x|mˆ —-m +] +] 
m <0 
<© N\Jm“—-m+l1>m <| [m>0 <>7mm <] 
m—m+l>mẺ 


Câu 72. (Mã 102 - BGD - 2019) Cho hàm số ƒ(x), hàm số y= ƒ7(x) liên tục trên R và có đô thị như 


hình vẽ. 





Bất phương trình ƒ(x) > x+m (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi x e(0;2) khi và chỉ khi 
A.m< /(0). B. m< /(0). C. m< ƒ(2)-2. D.< ƒ(2)-2. 


Lời giải 
Chọn C 


Xét bất phương trình #(z) >x+m <>m< ƒ(z)-x 
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Câu 73. 


Câu 74. 


Xét hàm số ø(z)=/(z)-x với xe(0;2). Ta có g'(x)= #'{x)-1: 
ø'(x)=0<© / '{z) =1. Từ đô thị ta thấy đường thăng y =1 không cắt đồ thị y= /”(x) tại bất kỳ 
điểm nào có hoành độ thuộc khoảng (0;2) nên phương trình ƒ”(x)=1 vô nghiệm với x e(0;2). 


Ta có bảng biên thiên như sau: 





(do /Z '{(x)<1 với x e(0;2)). 
Từ bảng biến thiên ta thấy để m< g(x) với xe(0;2) ©m<g(2)©m< ƒ(2)-2. 


(Mã 103 - BGD - 2019) Cho hàm số y= #(z) , hàm số y„= ƒ '(x) liên tục trên và có đồ thị như 
hình vẽ bên. Bật phương trình ƒ(x) < 2x + m (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi x e (0;2) 
khi và chỉ khi 





A.m> /(0). B.m> ƒ(2)-4. C. m> ƒ(0). D. m> ƒ(2)—4 
Lời giải 

Chọn A 

ƒ(x)<2x+m 


©m> ƒ(x)—2x 
© m > max| ƒ(x)= 2x | 


Ta tìm max| / ( X )—2x | 


Đặt g(x)= /(x)—2a 
#'\+)=/'\zx)-2 
vxe|0;2|. ƒ"(x)— <0 


ộ 
= max ø(x)= ø(0)= /(0) 
Vậy mm> ƒ(0) 


(Mã đề 101 - BGD - 2019) Cho hàm số y= ƒ(x), hàm số y= ƒ'(x) liên tục trên IR và co đô thị 


như hình vẽ bên dưới 
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Câu 75. 





Bất phương trình ƒ(x)< x+m (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi x e(0;2) khi và chỉ khi 
A. m>ƒ(2)-2. B. m> /(0). C. m> ƒ(2)-2. D. z> /(0). 
Lời giải 
Chọn D 
ƒ(x)<x+m © ƒ(xz)_-x<m. 
Đặt g(z+) = ƒ(x)—x xét trên khoảng (0;2). 
e(x) =/'(z)-I. 
Từ đô thị ta thấy ø'(x)= # '{x)-1<0 với mọi x e(0;2). Suy ra hàm sô ø(x)= #{z)-x luôn 
nghịch biên trên khoảng (0 x 2) 
Bất phương trình ƒ (x) <x+7mm (m là tham sỐ thực) nghiệm đúng với mọi xe (0:2) khi và chỉ 
khi ơm > lim g(z) = /(0). 


(Mã đề 104 - BGD - 2019) Cho hàm số /'(x), hàm số /”(x) liên tục trên R và có đồ thị như 


hình vẽ. 





Bất phương trình ƒ (x) >2x+mm (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi xe (0: 2) khi và chỉ 
khi 
A. m< ƒ(2)-4. B. m< ƒ(2)-4. C. m< ƒ(0). D. zm< /(0). 

Lời giải 
Hàm số ø(z) = #(z) —2x nghịch biến trên khoảng (0: 2) vì #ø(x) = Tin) —2<0,VWxe (0:2) 
(quan sát trên khoảng (0: 2) , đô thị hàm sô ƒ {(xz) năm dưới đường thắng y= 2). 
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Câu 76. 


Câu 77. 


Ù 





t` 


Suy ra ø(2) < ø(x) < ø(0).Vx c (0:2) . 

Bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi x€ (0: 2) khi và chỉ khi 7< ø(x) ,VX€ (0: 2) 
©m<g(2) <>m </\2)-4. 

(THCS - THPT NGUYÊN KHUYÊN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số y= ƒ(x) xác 


định và liên tục trên IR, đồ thị của hàm số y= ƒ {x) như hình vẽ. 





Giá trị lớn nhất của hàm số y = ƒ (x) trên đoạn |—1:2| là 


A. ƒ(1). B. ƒ(-]). ðp 4 ĐÀN D. /(0). 
Lời giải 
x=-Ì 
#{xz)=0©| x=l. 
= 


Từ đồ thị hàm y= ƒ (x) ta có bảng biến thiên 






z0) = 
;¬/“ `N/g) 
Từ đó suy ra giá trị lớn nhất của hàm sô trên |— L; 2 là ƒ (0). 
(THPT THIỆU HÓA - THANH HÓA NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số ƒ(x) có đạo 
hàm là ƒ# {(x) . Đồ thị của hàm số y= ƒ {(x) được cho như hình vẽ bên. Biết răng 
Z#(0)+#()-2Z()= #(5)- #(4). Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của ƒ(x) trên 
đoạn [0;5]. 
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Câu 78. 








X:iS7(S)0fS/fB] B. m= /I3). = (0 


C.m= /(0),M =/Z(3)Ð. m=/(0),M =/) 
Lời giải 
Chọn A 


Từ đô thị ta có bảng biến thiên của ƒ (x) trên đoạn |0; 5| 





#(5)=Z(0)=/0)=#)+7(4)=7()<0= Z(5)</(0)>m= 76): 


(ĐỀ 04 VTED NĂM 2018-2019) Cho hàm số y= ƒ(x). Hàm số y = ƒ (x) có bảng biến thiên như 
sau: 


Bất phương trình ƒ (e <e"+m nghiệm đúng với mọi xe(-l;1) khi và chỉ khi 


⁄#(x) 


SWWjJ »aco, cào} sà/)) 
C c c Ể 
Chọn A 











Lời giải 


Ta có /(e)<e + © /(e*]—eŸ <m,xe(-l;1). 


Đặt ø(x)=/(e*')—e* khi đó REEHEI SIYP Ỉ, th 9X” Lai CỤ" 


Xét g(x)= Z(e)-e trên [—1;1]. 
Có g{x)= e"ƒ'(e ".... lZ(e " ì <0,Vxe[-I;I] (Suy ra từ bảng biến thiên). 


Do đó Mays(x)=ø(-1)=/[S]~<: 


c c 
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Câu 79. 


Câu 80. 


Vậy m > Maxg(x) =g(-l)= /) =. là giá trị cần tìm. 
l: (đ} e 


(CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH LẦN 1 NĂM 2018-2019) Cho hàm số y= ƒ (x) 


có bảng biến thiên như hình dưới đây. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 


s(x)=/(4&=xt)+sx -3x” t§y to trên đoạn [1:3]. 





A. 15. B. —. =. D. l2. 
3 3 có 


Lời giải 
#'(x)=(4-2x)ƒ'(4x~x?)+x?=6x+8 =(2—x)|2/'(4x-x°)}+4-xI. 
Với xe|l;3| thì 4-x>0; 3<4x—x” <4 nên ƒ'(4x—x”)>0. 
Suy ra 2/'(4x—x”]+4-x>0, Vxe[1;3]. 


Bảng biến thiên 





Suy ra max ø(z)= ø (2) =#(4)+7=12. 


(THPT NGHĨA HƯNG NĐ- GK2 - 2018 - 2019) Cho hàm sô y= ƒ(x). Hàm sô y= ƒ"(x) có 


bảng biên thiên như sau 





Lời giải 


Ta có #(z) >2”"+3m Vxec 0Ã] =. ƒ)= >3m Vxec |s'] 
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Câu §I1. 





Xét hàm s(z) =/@&)-2" trên 0Ÿ] 
Ta có g'(x)= /"(x)+2” sin x.In2 
Vì #\z) >]l Vxe 05] sinx>0 Vxe 05] —> 2”`"sinx.ln2>0 Vxe 05] nên ta suy ra 


ø{z)=/{x)+2””sinx.ln2>0 Vxe tải 


Vậy ta có bảng biến thiên 


` 





Từ bảng biến thiên ta có ycbt © g(0)> 3m © 3m < ƒ(0)—2 em<-[ /(0)~2], 


(Đề minh họa 2019) Cho hàm sô „= /(x). Hàm số y = ƒ(x) có bảng biến thiên như sau: 


Bất phương trình ƒ (e <e"+m nghiệm đúng với mọi xe(-l;I) khi và chỉ khi 








B. m>/(-Ù-^ C. m>/(T)—^ D. m>/|s]*2 
C c c c 
Lời giải 
Ta có /(e£)<e+me© /(e')-e <m,xe(—II). 


Đặt s(x)=/(e*')—e* khi đó m> g(x)Vxc(—l;l)©m> Max g(x). 


[-LI] 
Xét g(x)= " trên [—1:1]. 


Có g{x)=e =e (Z(e) (e -]] <0,Vze[-I;1] (Suy ra từ bảng biến thiên). 


Do đó Max g(s ca-fl-t 
L1] (đj © 


— 


Vậy m 3 Max g (x)= g(— nên là giá trị cần tìm. 
-l: (đ} e 
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Câu 82. 


Câu 843. 


(THPT NGÔ SĨ LIÊN BẮC GIANG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số ƒ(x) có bảng 


biên thiên như sau: 





Gọi Š là tập hợp các số nguyên dương z để bât phương trình ƒ(x)> m{x —3xˆ+5 có nghiệm 
thuộc đoạn |-1;3| . Số phân tử của Š$ là 
A. 3 





tá 2 D. 0 
Lời giải 
CIỌI s(x) =x ` -3x'ˆ +5 trên đoạn |-1;3] 
"=U) 
"=“ 
ø(-1)=1:ø(0)=5:z(2)=l;s(3)=5—1<g(z)<5,Vxe|-1;3| 
ƒ(x)> m(x`~33 +5),Vx e[—1;3]© m< s0 Yre [k3 sp S 


Vì hàm số ƒ (z). s(z) liên tục trên đoạn |-1;3] SUY ra tôn tại giá trị nhỏ nhất của hàm số 


£'(5)=0£ 85 =6x=0 | 





¬ 

xZ~ 
, 

`S——`Ố 





0Q 
— 

s 
ST 


trên đoạn |—1;3] 





SUY Ta 7€ |~snh ⁄) 
[13] s(z) 


(CỤM LIÊN TRƯỜNG HÁI PHÒNG NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số y= ƒ(x) liên 


tục trên IR. Đô thị của hàm sô y= /'(x) như hình bên. Đặt ø(x) = 2ƒ(x)-(x+1}. Mệnh đề 
dưới đây đúng. 


| — Số phân tử của tập hợp $Š là vô số 





A. max ø(x)= ø (9). B. mín ø(x) = ø(1)- C. max ø(x) = #(0): D. may # (+) = ø(1)- 


Lời giải 


ø(x)=2ƒ/(x)-(x+1} —=z(x)=2/{z)-2(x+]) 


Dựa vào đô thị ta thây 
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Câu 84. 


x=- 3 
ø(x)=0© /(z)=x+I©|xzx=l 

x=3 
Và 
với xe(-œ;-3): ƒ'(x)<x+l=øg(x)<0 


(s;~3) 
với xe(-3;l): /ƒ'(x)>x+I=>g(z)>0, 


với xe(1;3): /"(x)<x+I=g(x)<0 

với xe(3;+œ): /'(x)>x+l=g(z)>0 

Bảng biến thiên 

—©O —3 l 3 +©O 
¬ () -+ 0 = 0 + 

Dựa vào bảng biên thiên suy ra ¬ s(x =gÍ 


(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LẦN 3) Cho hàm số y= ƒ(x) có đạo hàm 
cấp hai trên IR. Biết /#'{40)=3, /#'{2)=-2018 và bảng xét dâu của ƒ”{x) như sau: 


œ —0q Ÿ ^ +oöa 





Hàm số y=ƒ (x + 2017) +2016§x đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x¿ thuộc khoảng nào sau đây? 
A. (-s;—2017) B. (2017;+e) C. (0;2) D. (—2017;0) 

Lời giải 
Dựa vào bảng xét dâu của ƒ "(x) ta có bảng biến thiên của hàm sô ƒ {x) 





Đặt / = x+ 2017. 
Ta có y= ƒ(x+2017)+ 2018§x = ƒ(¿)+ 2018 - 2017.2018= g(/). 


s{)= #{)+2018. 

Dựa vào bảng biến thiên của hàm sô ƒ"(x) suy ra phương trình ø'(z) có một nghiệm đơn 
œ e(—-œ;0) và một nghiệm kép ¿ = 2. 

Ta có bảng biến thiên g(/) 

Hàm số ø() đạt giá trị nhỏ nhất tại /, = ø e (—œ;0). 
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Suy ra hàm số y= ƒ(x+2017)+2018x đạt giá trị nhỏ nhất tại xạ mà 
x*ạ+2017/e (—œ;0) <=wc (—-œ;-2017) 


Câu 85. (ĐÈ THỊ THỨ VTED 02 NĂM HỌC 2018 - 2019) Cho hàm số ƒ(x) liên tục trên R và có đồ 


thị như hình vẽ bên. Bât phương trình 2 ƒ (x) +x ` >2m+3xˆ nghiệm đúng với mọi xe (—l 3) khi 
và chỉ khi 





ÁA. m<-—]10. D. m< —2. 
Hướng dẫn giải 
Ta có 2/(x)+x >2m+3x” © 2ƒ(x)>-x +3xˆ+2m 


Nhận xét minf(x) = #0) == 


Đặt s(z) =—x`+3x“ +2m, Vxe(-l;3) 
x=0 

"=. 

ø(0)=2m; ø(-Ù=4+2m: ø(3)=2m và ø(2)=4+2m 


—> max ø(x)= ø(2)=4+2m 


vcbt< 2min ƒ(x) > max ø(x) © ~6 > 2m + 4 © mì < =Š 


ø(x)=-3x ` +6x, g'(x)=0 °| 


Câu 86.  (KTNLGV BÁẢC GIANG NĂM 2018-2019) Cho hàm số ƒ(x) có đạo hàm trên lR và có đô thị 


của hàm y = /ƒ”“(x) được cho như hình vẽ. 


V 





Biết rắng ƒZ(—3)+ /(0)= Z(4)+ /(_1). Giá trị lớn nhật và giá trị nhỏ nhất của /ƒ(x) trên đoạn 
[-3:4| lân lượt là: 
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Câu 87. 


A. ƒ(4) và ƒ(-3). 


Dựa vào đồ thị của hàm số y= #\(z) ta có bảng biên thiên của hàm số y = ƒ(z) | 





C. /(4) và ƒ(0).  D. ƒ@) và ƒ(3). 


Lời giải 





+œO 





ƒ'{0)=/'{(4)=0 nên x=0 và x=4 là hai điểm cực trị của y= ƒ(x 
Từ bảng biến thiên ta có mỉn ƒ(x) = ƒ(0), đồng thời ".. Do đó: 


#(-3)+Z(0)=Z(4)+/(-U © 7(-3)-/)=/(C1)=/(0)>0= /(-3)> 7/4): 
= li ƒ(z)= ƒ(-3). Chọn B 


Cho hàm số ƒ{x) có đạo hàm là /"(x). Đồ thị của hàm số y= #'{x) được cho như hình vẽ 
dưới đây: 





Biết rắng ƒ(—1)+ /(0)< (1+ /(2). Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhật của hàm sô y= ƒ(x) 
trên đoạn |- 1;2| lần lượt là: 
A. #(); #0). B./(2):/(0).  C./(0:/(2).  P.Z(0:/(-0. 

Lời giải 
Từ đô thị của hàm số y =/'\(z) ta có bảng biến thiên của hàm số y = ƒ(z) trên đoạn |-1:2| 
như sau 
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Câu 88. 


Câu 89. 








Nhận thấy 


mặt (5)=/(0 


























Đề tìm max ƒ(z) ta so sánh ⁄(-)) và ⁄0) 

Theo giả thiết, ƒ(—1)+ Z(0)< #()*Z(2)= #(2)-Z(-0)>Z(0)-#0). 

Từ bảng biến thiên, ta có Z(0)— #(1)>0.Do đó ƒ#(2)- #(—I)>0< /(2)>/(-19). 
Hay max ƒ(x) =/(2). 


(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC LÀN 02 NĂM 2018-2019) Tìm tất cả các giá trị tham số m để 
bất phương trình 6x+.j(2++x)(§—x) <xˆ +zr—1 nghiệm đúng với mọi x e[—2;8Ï. 





A. m>16 B. m>15 C. m>8 D. -2<m<l6 
Lời giải 

Chọn B 

Xét bất phương trình: 6x+.j(2+x)(§—x) <xÏ+m—1(1), điêu kiện x e[—2;8]. 

Đặt /=.j(2+x)(8—x), xe|-2;8|. Ta có: jm= s /'=0<x=3 

(2+z)(8-x) 
Bảng biến thiên 
s$ị: 3 8 





SUy ra f€ |0: SỈ . Khi đó (L) trở thành: /ˆ+#—15<m (2). 
Xét hàm sô ƒ(/)=/” +£—15, ƒ#'{?)=2¡+1>0, Vr e[0; 5] 
Bất phương trình (1) nghiệm đúng với mọi xe |-2;8| khi và chỉ khi (2) nghiệm đúng với mọi 


/ e|0; 5| <© max ƒ()<m © m>15. 
[0:3] 


(GKI THPT LƯƠNG THẺ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Tìm 7 để bất phương trình 


x+ — >m có nghiệm trên khoảng (—=; 1) : 


..= 
A.m<5. B. m<-3. C. m<]. D. ø<—I 
Lời giải 
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Câu 90. 


Câu 91. 





m—..ằằnẽa—n. 
- 


(4-6 


Bảng biến thiên 





Vậy m<—3 

(THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA NĂM 2018-2019 LÀN 01) Biết rắng tập nghiệm 

của bất phương trình 42x+4-—2N2—x mm là |a: bỊ. Khi đó giá trị của biểu thức 
5 





xế +] 
P=3a—-2b băng: 
Ä.ˆ B. 4 8? D. 1 
Lời giải 
ĐK: -2<x<2 


, Óx—4 _2x†+4-42-x) 6x-4 
Ta có: /@2x+4—2V2-— lơ ————— >() 
“” W2x+4+2J2- X _= + Í 
l l 
© |Óx-4| ——————_-—-— \È 
L rec 5 .* 
=(6x~4)|5vx”+1~(J2x+4+2/2=x) |>0(1) 
Xét hàm sô 8= +4 +2\2-x với -2<x<2 
l 2 2 
Tacó ƒ# =0<>x=_—-—. Do đó ƒ| -— |=2x46:; #(-2)=4: 2)=242 
H5... 
Suy ra 22<ƒ(x )<2 M6 mà 5\x?+l >5 nên 5 x°+I-[N2x+4+22—z]> 


(1) <©6x-4>0<>x> T Kết hợp với điều kiện ta có tập nghiệm là l2:2 








Vậy P=3a—2b =—2. 


(CHUYÊN LÊ QUY ĐÔN ĐIỆN BIÊN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Gọi s là tập hợp các giá trị 
nguyên của tham sô zz e[0;2019] đề bất phương trình 


xˆ-m+ íI —#ˆ ) <0 đúng với mọi x e|—1;1]. Số phân tử của tập s bằng 
A. 1. B. 2020. Œ. 2019. 1.2: 
Lời giải 
Đặt ;=vI—xˆ, với xe[-l;1|—=z e|0:1]. Bất phương trình x” —7m+ phi <0 (1) trở thành 


ƒ'~f+l=m<0«€©m>£ +1 (2) 
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Câu 92. 


Câu 93. 


Bất phương trình (1) đúng với mọi x e[—I;1] khi và chỉ khi bât phương trình (2) nghiệm đúng 
với mọi / e|0;1|. Hay m> max (t -£ +1] ©m >]. 

|0:1] 
Mặt khác, m là số nguyên thuộc [0;2019] nên m e {1;2;3;...;2019} 


Vậy có 2019 giá trị của m thỏa mãn bài toán. 
(CHUYỂN BÁC NINH NAM 2018-2019 LAN 03) Gọi M⁄ là giá trị lớn nhât của hàm sô 


ƒ(z) =4\dx“ -4x+6+4x—xˆ +1. Tính tích các nghiệm của phương trình #() =M. 
A. 2. B. 4. Œ. —2. D. -4. 


Lời giải 
Đặt /= 4x“ -4x+ =i(X=3)' +2 .. 


Khi đó, ÄM⁄ = max ƒ (x)= Tx #0) , VỚI ø(f)=~f +4i+7 trên |2: +œ). 
2;+œ 


Có g(/)=—/?+4i+7=11—(£—2)ˆ <11, dấu đẳng thức xảy ra khi =2 ©vx?—4x+6 =2 
=2+2 
©œx?-4x+2=0©|” về 


` 


Như vây, M = max ƒ (x) = ngữ) =ll€©x=2+2, suy ra nghiệm của phương trình 
2;+œ 


ƒ(x)=M là x=2+2. 
Vậy tích các nghiệm của phương trình ƒ/ (x) =M bằng 2. 


^ Ẹ : Ti, nh 
(THPT CHUYÊN BẮC GIANG NAM 2018-2019 LÀN 01) Cho #“ ~#†J =Z, Giá trị nhỏ 


: _ x2 Di 
nhất của J=X +†%V+7y băng: 





B.ˆ C.ˆ D.2 
6 2 
Lời giải 





2 2 2 2 

xá _# +xy+y “ 

/ 3 x“ -xy+y 
+nêu „=0 thì x =2. Do đó P=x” =2 suy ra minP=2 


+nêu „#0 ta chia tử mẫu cho yŸ ta được 


2 
Ù _* +xy+ÿy“ - y y 


2 ý =1. š B 
HH khu 
} } 








2 

Djjc l0 a2 

y 2 l-f+íf 
l+/+f TC n., 
Xét = '(fÌ=——— 
A7051 700 n 


ứ—=]l 
BÀ ()=0e|7—”, 


Bảng biến thiên 
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Câu 94. 


Câu 95. 





Khi đó TH do đó jm... 

2 3 3 
(THPT CHUYÊN BẮC GIANG NAM 2018-2019 LÀN 01) Cho x, y là các số thực thỏa mãn 
x+y=wx-l+4j2y+2. Gọi Mí, m lần lượt là øliá trỊ lớn nhất và nhỏ nhất của 
P=x +y +2(x+l)(y+I)+84-x—y. Tính giá trị M +m 
A. 42 B. 4I C. 43 D. 44 

Lời giải 
Chọn C 
2 

(x+x} =(dx-I+v2jy+1) <3(x+y)©0<x+y<3 
P=x+y+2(x+l)(y+l)+8 4-x—y=(x+y} +2(x+y)+2+8l4-(x+y) 
Đặt /= l4—(x+ y).£ e|1;2|. 
Ta có: /(2)=(4-} +2(4—)+2+8/ =! ~10” +8/+26. 
Z# {=4 -20:+§ 


¿=2e[1;2| 
. 
ƒ ()=02| 2, 1—g t=-l+2 £[1;2] 
£=-I-A2 z[1;2] 


/I)=257(2)=lẽ. 

Suy ra m = min ƒ(0)= ƒ (2)=18,M = max ƒ(/)= /ƒ{)=25. 

Vậy M +m=43. 

(KTNL GIA BÌNH NĂM 2018-2019) Cho bất phương trình m [vx =“ | +x(2-x)<0. 


Hỏi có bao nhiêu số nguyên zø không nhỏ hơn -2018 để bất phương trình đã cho có nghiệm 


xe|0;I+ 3 |? 

A. 2018 B. 2019 C. 2017 D. 2020 
Lời giải 

Chọn B 
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Đặt /=xˆ—2x+2, ta có x =|0;I+3 | E/E[l2],Vị? =3 =2rE2$š3|x¬2)=f =2. 


§) 


Bất phương trình đã cho trở thành m(£+1)<¡”—2> m< : ¬ (1). 
+ 








ca 7 ME?) " , 30732 | 
Xét hàm sô 0) v¿ e|l;2|. Ta có ƒ -.. >0,Vứ e(1;2). 





65 | t5 


Bất phương trình đã cho có nghiệm x e [0;1 +43 ¡ © Bắt phương trình (1) có nghiệm ƒ € |I; 2| 
2 
<>m<_—. 
3 
Theo giả thiết z> 2018 nên ta có —2018 < m < T Vậy có tất cả là 2019 số nguyên của 7z thỏa 


yêu câu bài toán. 


Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 


66 


